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Ngày dạy : 17/01/2023
Tiết 38:  SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao). 
- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat.
- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.     
- Đọc và tóm tắt được thông tin về Si, SiO2, muối silicat, sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.
- Viết được các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất của Si, SiO2, muối silicat.
Năng lực
		Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực riêng biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học

	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


Phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu thích bộ môn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
- Các mẫu vật: đồ gốm, sứ, thuỷ tinh, xi măng, đất sét, cát trắng.
- Tranh ảnh: Sản xuất đồ gốm, xứ, thuỷ tinh, xi măng.
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.
b. Nội dung:: Giáo viên giới thiệu về bài học mới: silic, công nghiệp silicat.
c. Sản phẩm:: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

	- GV đặt vấn đề: Silic là nguyên tố phổ biến thứ 2 trong vỏ trái đất. Ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống. Chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này.
	- HS trả lời


- HS chú ý lắng nghe


Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: 
- Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao). 
- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat.
- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.     
b. Nội dung:: Thí nghiệm trực quan  -  Vấn đáp -  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
Hoạt động 2.1: SILIC VÀ SILIC ĐIOXIT
Mục tiêu: 
- Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao). 
- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat.
b. Nội dung:Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan – làm việc với SGK 
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò 

	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV yêu cầu báo cáo kết quả dự án 
- GV: Gọi HS báo cáo dự án về trạng thái tự nhiên của Silic đã giao từ giờ học trước.
   Gọi đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung.
GV chốt kiến thức.
- GV: Hướng dẫn HS đọc SGK và nêu tính chất vật lí của silic?  
- GV: Nhận xét.
- GV thông báo và nhấn mạnh: 
Silic là 1 phi kim hoạt động hoá học yếu. Silic chỉ tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao.

      Si   +  O2     SiO2  
- GV: Si là phi kim, vậy SiO2 là oxit gì? Và có những tính chất gì?
- GV:	Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, viết PTHH chứng minh SiO2 là 1 oxit axit. 
Bước 3: HS báo cáo 
Bước 4: Giáo viên chốt kiển thức
	HS tiếp nhận nhiệm vụ của giáo viên


HS thực hiện nhiệm vụ báo cáo dự án đã cho trước về nhà 





Các nhóm khác nhận xét bổ sung





HS:  Suy nghĩ và trả lời :  SiO2  là oxit axit và nêu ra tính chất của SiO2.
- HS:	Nghiên cứu SGK, thảo luận, viết PTHH.
SiO2+ 2NaOH [image: ] Na2SiO3 +H2O
SiO2  +  CaO [image: ] CaSiO3
- HS: Lắng nghe và ghi bài.
- HS: Chú ý và ghi nhớ.



Tiểu kết 
I Silic
1. Trạng thái tự nhiên 
-  Silic là nguyên tố phổ biến thứ 2 sau Oxi , chiếm ¼ khối lượng vỏ quả đất
- Các hợp chất của Silic tồn tại nhiều là cát trắng, đất sét
2. Tính chất
a. Tính chất vật lí
- Silic là chất rắn màu  xám, khó nóng chảy, có vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém, là chất bán dẫn.
b. Tính chất hoá học
- Là phi kim hoạt động hoá học yếu hơn C, Cl2.
- Tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao 
Si + O2    [image: ]      SiO2
II. SILIC ĐIOXIT (SiO2)
a. Tác dụng với kiềm (ở nhiệt độ cao)
SiO2 + 2NaOH[image: ]Na2SiO3 +H2O
b. Tác dụng với oxit bazơ
SiO2 + CaO  [image: ]    CaSiO3 
* SiO2 không tác dụng với nước tạo thành axit.  
Hoạt động 2.2. CÔNG NGHIỆP SILICAT
a. Mục tiêu: 
- Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.     
b. Nội dung:Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan – làm việc với SGK 
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phương páp vấn đáp tìm tòi, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.  
	Hoạt động của thầy 
	Hoạt động của trò 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV: cho HS xem video về về ngành công nghiệp silicat.
- GV: Nguyên liệu sản xuất và các công đoạn sản xuất gốm sứ?
- GV: Xi măng có công dụng gì?

- GV: Hãy cho biết nguyên liệu sản xuất xi măng ?
-  GV: Cho HS quan sát hình 30 và tóm tắt các công đoạn chính sản xuất xi măng?
- GV: Thông báo thành phần chính của thủy tinh: Na2SiO3, CaSiO3
- GV: Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh là gì ?
- GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết các công đoạn chính sản xuất thủy tinh (không yêu cầu các em viết PTHH). 
- GV: Nhận xét và kết luận.
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
Yêu cầu thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giáo viên. 
Bước 3: Báo cáo, nhận xét 
GV cho HS báo cáo theo nhóm 
- GV: Nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức.
- GV: Giới thiệu một số cơ sở sản xuất gốm xứ chính ở nước ta.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
Bước 4: GV chốt kiến thức. 

	HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao
HS thực hiện nhóm theo yêu cầu của giáo viên.
 - HS: Lắng nghe, xem video.

- HS: Dựa vào SGK trả lời cá nhân.
- HS: Nhận xét

- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.


- HS: Nghiên cứu SGK và trả lời. 
- HS: Dựa vào SGK nêu các công đoạn chính sản xuất  thủy tinh.

- HS: Lắng nghe và ghi bài.
- HS: Lắng nghe.


          Tiểu kết 
1. Sản xuất đồ gốm, sứ
a. Nguyên liệu chính
- Đất sét, thạch anh, fenpat
b. Các công đoạn chính 
- Nhào đất sét + Thạch anh + fenpat tạo thành khối dẽo tạo hình và sấy khô.
- Nung các đồ vật trong lò ở nhiệt độ cao.
c. Cơ sở sản xuất  
- Bát tràng Hà Nội, công ty sứ Hảo Dương, 
2. Sản xuất xi măng: 
a. Nguyên liệu chính
- Đất sét, đá  vôi 
b. Các công đoạn chính 
- Nghiền nhỏ hỗn hợp đá vôi và đất sét rồi trộn với cát và nước ở dạng bùn. 

- Nung hỗn hợp trong lò quayClanhke rắn.

- Nghiển Clanhke + phụ gia Xi măng.
c. Cơ sở sản xuất  
- Nhà máy xi măng Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tiên…
3. Sản xuất thuỷ tinh 
a. Nguyên liệu chính
Cát thạch anh, đá vôi, sô đa 
b. Các công đoạn chính
- Trộn cát + đá vôi+ sôđa.
- Nung hỗn hợp trong lò. 

- Làm nguội ép thổi thủy tinh thành các đồ vật. 
c. Cơ sở sản xuất  
Nhà máy sản xuất thuỷ tinh ở  Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh
	Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về phi kim giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm:: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài tập lên tivi
- GV: Tổ chức thảo luận nhóm trong 5’: 
Yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:                     
-GV: Chiếu slide 27 cho HS trả lời các câu hỏi của trò chơi ô chữ. 
-GV hướng dẫn HS làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 95. 
-GV gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi học sinh khác nhận xét. Giáo viên chốt kiến thức.
	HS tiếp nhận yêu cầu của GV
HS tiến hành thảo luận 
- Học sinh đọc bài.

-HS trao đổi cặp đôi 
- Học sinh lên bảng

- HS: chơi trò chơi
-HS lên bảng làm bài
- HS: Lắng nghe, ghi bài. 



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm:HS học cách tra cứu  tìm kiếm thông tin và cách hợp tác làm việc nhóm hiệu quả
d. Tổ chức thực hiện:
   Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phương páp vấn đáp tìm tòi, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.  

	Hoạt động của thầy 
Bước 1: GV: chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm chuẩn bị bảng phụ máy tính trả lời các câu hỏi ra bảng phụ
Bước 2: Tổ chức hình thực hiện 
GV chiếu các nhiệm vụ học tập
Tinh thể của linh kiện điện tử

	Hoạt động của trò 
HS nhận nhiệm vụ GV yêu cầu 





Tổ chức thảo luận và trả lời câu hỏi
HS vận dụng kiến thức vừa học, kết hợp tìm kiếm thông tin trả lời vấn đề giáo viên nếu


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
 Chuẩn bị bài :  Sơ lược về bảng tuần hoàn  các nguyên tố hoá học .
Làm bài tập các bài còn lại
Bài tập : Cho 19g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng vowis100g dung dịch HCl, sinh ra 4,48 lít khí đktc. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp. 


                                          =================================
Ngày dạy: 28/01/2023
Tiết 38 SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:  Biết được:
- Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: Ô nguyên tố, chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ. 
- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì và nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
2. Năng lực cần hướng tới:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; Năng lực thực hành hóa học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học; Năng lực vận dung kiến thức hóa học vào cuộc sống.
Phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu thích bộ môn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
Bảng tuần hoàn, ô nguyên tố phóng to.
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố.
2. Học sinh:     Tìm hiểu nội dung tiết học trước khi lên lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Phần khởi động
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đặt câu hỏi:  Nêu tính chất hóa học của nhôm? 
Viết phương trình hóa học khi cho 
Al + CuSO4 
Mg + AlCl3
Na + H2O 
Al + MgSO4 
Bước 2: Giáo viên tiến hành cho HS nghiên cứu và viết phương trình độc lập trên vở ghi và tiến hành chấm vở
Bước 3: Báo cáo kết quả
GV cho HS báo cáo kết quả và so sánh với kết quả của bạn
Bước 4: Giáo viên chốt lại kiến thức 
- GV đặt vấn đề: Ngày nay người ta đã phát hiện khoảng 110 nguyên tố hoá học, và sắp xếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Vậy, các nguyên tố được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào? Quy luật biến đổi tính chất của chúng ra sao? Mối quan hệ giữa vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo và tính chất của nguyên tố ra sao? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.   
	Hoạt động của trò
HS tiếp nhận nhiệm vụ 




HS chú ý lắng nghe câu hỏi 



HS tiến hành làm bài tập vào vở 


HS lên bảng làm đối chiếu với các bạn và tự chấm kết quả của mình. 
	



HS chú ý lắng nghe



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Mục tiêu: 
- Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh hoạ.
b. Nội dung: Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan – làm việc với SGK 
c. Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy
GV: Treo bảng tuần hoàn hóa học
Giới thiệu khái quát BTHCNTHH: Từng ô nguyên tố, hàng, cột. Màu sắc trong bảng: kim loại, phi kim, khí hiếm. Năm 1869 Men-đê-lê-ép (Nga) sắp xếp có 60 nguyên tố lấy cơ sở là nguyên tử khối. Ngày nay đã có khoảng 110 nguyên tố hóa học.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Quan sát thật kĩ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Hãy nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong  BTH?
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV cho HS quan sát và độc lập trả lời câu hỏi 



Bước 3: Báo cáo, nhận xét
GV cho HS trả lời và giúp đỡ khi HS gặp khó khăn. 
	Hoạt động của trò
- HS:	Theo dõi, lắng nghe.







HS tiếp nhận nhiệm vụ 





HS quan sát bảng tuần hoàn 
HS trả lời câu hỏi 
Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
HS trả lời câu hỏi 

HS lĩnh hội kiến thức  


Tiểu kết : Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Hoạt động 2.2. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
a. Mục tiêu: Tìm hiểu  cấu  tạo bảng tuần hoàn gồm có ô nguyên tố, chu kì và nhóm nguyên tố. 
b. Nội dung: Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan – làm việc với SGK, bảng THCNTHH
c. Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Giới thiệu khái quát bảng HTTH: Ô, chu kì, nhóm.
-GV: chiếu ô 12 phóng to lên và yêu cầu HS nhận xét về các kí hiệu trong một ô.
-GV: Vậy, ô nguyên tố cho biết những gì?
-GV: Yêu cầu HS cho biết ý nghĩa của các ô 13, 15, 17.
Bảng hệ thống tuần hoàn có bao nhiêu chu kì? So sánh ĐTHN khi đi từ trái sang phải?
Có bao nhiêu nhóm? Trong cùng 1 nhóm, ĐTHN nguyên tử của các nguyên tố thay đổi như thế nào?
Qua đó em hãy nêu nhận xét về nhóm?
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV cho quan sát tìm hiểu và trả lời câu hỏi
GV theo dõi, giúp đỡ khi HS chưa tìm ra được câu trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả, nhận xét 
Bước 4: GV chốt lại kiến thức của hoạt động
	Hoạt động của trò

HS tiếp nhận nhiệm vụ 
-HS: Nghe giảng và ghi nhớ.
















HS quan sát tìm hiểu và trả lời yêu cầu của GV đưa ra


Đại diện HS trả lời câu hỏi 

Hs khác bổ sung 
HS lĩnh hội kiến thức của hoạt động 


Tiểu kết :
1. Ô nguyên tố : Cho biết:
-  Số hiệu nguyên tử 
-  Kí hiệu hoá học
-  Tên nguyên tố 
-  Nguyên tử khối  
2 . Chu kì
- Có 7 chu kỳ (1->7)
- Chu kì là dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
3 . Nhóm
- Bảng hệ thống tuần hoàn có 8 nhóm được đánh số thứ tự từ I đến VIII
- Nhóm gồm các nguyên tố đựơc sắp xếp thành cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào? 
A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.
C. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A, B, C.
Câu 2: Nguyên tố hóa học nào có số hiệu nguyên tử là 11
A.  Na        B. Ca     C. Mg     D. Al
Câu 3: Một nguyên tố có 3 lớp e và có 2e lớp ngoài cùng. Nguyên tố đó là nguyên tố nào?
A. Mg  B. Ca     C. Al     D. Na
Bước 2: Tổ chức thực hiện
Giáo viên yêu cầu HS làm bài tập vào phiếu trắc nghiệm
Quan sát, theo dõi, giúp đỡ học sinh hoàn thành kiến thức
Bước 3: Báo cáo kết quả, nhận xét
GV cho HS báo cáo kết quả và chấm chéo cho nhau. 
Bước 4: GV chốt lại kiến thức. 
	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao 


















HS tiến hành làm bài tập 



HS báo cáo kết quả trên phiếu và chấm chéo cho nhau. 


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về phi kim giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.   
	Hoạt động của thầy 
- GV:Tính tới tháng 12 năm 2021, bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố đã được xác nhận, bao gồm các nguyên tố từ 1 (hiđrô) tới 118 (oganesson) trong đó các nguyên tố 113, 115, 117 và 118 đã được tổng hợp trong phòng thí nghiệm và những tuyên bố tổng hợp thành công chúng đã được IUPAC chính thức công nhận lần lượt là nihoni (Nh), .
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Oxit của một nguyên tố có công thức chủng RO3 trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. 
a. Xác định tên nguyên tố 
b. Cho biết tính chất hóa học của nguyên tố R và so sánh với nguyên tố trước và sau nó trong chu kỳ. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV yêu cầu HS thảo luận để tìm ra câu trả lời đúng . 
GV kiểm tra theo dõi HS làm bài 
Bước 3: Báo cáo, nhận xét đánh giá 
GV cho 1 nhóm báo cáo các nhóm khác nhận xét và chấm chéo cho nhau. 
Bước 4: GV chốt lại toàn bộ kiến thức. 
	

	Hoạt động của trò 
HS chú ý nghe 










HS thực hiện nhiệm vụ được phân công 


HS đọc kĩ đề bài 

Tiến hành thảo luận để tìm ra công thức và kết quả 

HS báo cáo và nhận xét kết quả

Ta có 


R = 32 nguyên tố đó là S


Hướng dẫn tự học ở nhà	
- Bài tập 1,4,5,6  SGK/101. 
- Chuẩn bị bài:  Phi kim- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
**************************************

Ngày dạy: 31/01/2023
Tiết 39 SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
(Tiếp)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:  Biết được:
- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì và nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
2. Năng lực cần hướng tới:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; Năng lực thực hành hóa học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học; Năng lực vận dung kiến thức hóa học vào cuộc sống.
Phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu thích bộ môn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
Bảng tuần hoàn, ô nguyên tố phóng to.
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố.
2. Học sinh:     Tìm hiểu nội dung tiết học trước khi lên lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Phần khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS khi tìm hiểu phần  biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 
b. Nội dung: Bài tập về ô nguyên tố. 
c. Sản phẩm: Đáp án câu trả lời
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh, phát triển năng lực phát hiện vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS tìm hiểu ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn và cho biết số thứ tự tên nguyên tố, nguyên tử khối, tính chất đặc trưng của nguyên tố đó. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV yêu cầu Hs làm việc nhóm đôi hoàn thiện 
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
GV yêu cầu 2 nhóm lên bảng trình bày và thi giữa các cá nhân nhanh và chấm kết quả. 
Yêu cầu các nhóm cùng thảo luận đồng đẳng kết quả đưa ra
Bước 4: GV chốt lại kiến thức
GV giới thiệu nội dung bài học 
	Hoạt động của trò

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao



HS tiến hành thảo luận nhóm đôi để tìm ra câu trả lời nhanh

Báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung 





HS lắng nghe và lĩnh hội, nhớ lại kiến thức đã học 


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 
a. Mục tiêu: Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì và nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.
b. Nội dung: HS dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học để trả lời câu hỏi sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong một chu kỳ, nhóm. 
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh, phát triển năng lực phát hiện vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của thầy
Bước 1; Chuyển giao nhiệm vụ 
GV: Yêu cầu HS theo dõi chu kì 2 và 3, hỏi: Đi từ đầu đến cuối chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân sự thay đổi tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố thay đổi như thế nào?
Lấy ví dụ minh họa 
GV:  Yêu cầu HS quan sát nhóm I và nhóm VII, cho biết:  Tính kim loại và tính phi kim trong cùng 1 nhóm thay đổi như thế nào?
Lấy ví dụ minh họa 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi GV đưa ra. 
GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS hoàn thiện kiến thức. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và nhận xét. 
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳngvề kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Hoạt động của trò
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao












HS tiến hành thảo luận nhóm đôi để tìm ra câu trả lời nhanh

Báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung 

HS lắng nghe và lĩnh hội, nhớ lại kiến thức đã học


Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


Tiểu kết : 
Trong một chu kì:   Đi từ trái qua phải:
- Tính kim loại  giảm dần, tính phi kim  tăng dần.
Trong một nhóm:  Đi từ trên xuống dưới:
+ Tính kim loại tăng dần,  tính phi kim giảm dần.
Hoạt động 2.2. Ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 
a. Mục tiêu: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
b. Nội dung: Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan – làm việc với SGK 
c. Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV: Yêu cầu HS làm ví dụ: Biết nguyên tố A có số hiệu là 17, chu kì 3, nhóm VII. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố A?
GV: Yêu cầu HS làm  ví dụ: X có điện tích hạt nhân là 12, hãy cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó.
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
HS làm việc theo nhóm đôi 
GV hướng dẫn, quan sát và theo dõi HS làm. 
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận 
GV cho các nhóm báo cáo kết quả
Các nhóm khác quan sát, bổ sung thảo luận để đi đến kết quả. 




Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳngvề kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Hoạt động của trò
HS tiếp nhận nhiệm vụ 





HS thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu cảu GV 

HS các nhóm báo cáo kết quả

ZA = 17
ĐTHN : 17+
Có 17 p, 17 e.
A ở chu kì 3 
A thuộc nhóm VII
Vì A ở cuối  chu kì 3 nên A là phi kim mạnh.
ĐTHN là 12 =>Số thứ tự 12.
Chu kì 3, Nhóm II.
=>X là kim loại.






HS lĩnh hội kiến thức. 


Tiểu kết:
 - Biết vị trí của nguyên tố ta có thể đoán được cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố 
- Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố, ta có thể suy đoán vị trívà tính chất của nguyên tố  đó
Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV chiếu bài tập lên máy chiếu
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV: Tổ chức thảo luận nhóm trong 5’: 
Yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:  
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
Gv hướng dẫn hs làm bài tập 3/sgk
 -GV gọi học sinh lên bảng làm bài,
-GV: Chiếu slide 27 cho HS trả lời các câu hỏi của trò chơi ô chữ.
gọi học sinh khác nhận xét. Giáo viên chốt kiến thức.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳngvề kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh. - Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Hoạtđộng của trò


HS tiếp nhận nhiệm vụ 

HS tiến hành làm độc lập 



HS báo cáo kết quả thảo luận và nhận xét







HS lĩnh hội kiến thức vào vở. 


Hoạt động 4: Vận dụng:
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về phi kim giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.   
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu
Tính tới tháng 12 năm 2021, bảng tuần hoàn có 118 nguyên tố đã được xác nhận, bao gồm các nguyên tố từ 1 (hiđrô) tới 118 (oganesson) trong đó các nguyên tố 113, 115, 117 và 118 đã được tổng hợp trong phòng thí nghiệm và những tuyên bố tổng hợp thành công chúng đã được IUPAC chính thức công nhận lần lượt là nihoni (Nh), 
Bài tập: X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A chứa hai muối X, Y với Na. Để kết tủa hoàn toàn 2,2g hỗn hợp A phải dùng 150 ml dung dịch AgNO3 0,2M, Xác định hai nguyên tố X và Y. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện 
GV cho HS thực hiện nhóm đôi để hoàn thành bài tập 
GV theo dõi và giúp đỡ HS hoàn thành bài 
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận 
GV cho đại diện 2 nhóm lên trình bày bảng, các nhóm khác theo dõi, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳngvề kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh. - Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức

	Hoạt động của trò


HS chú ý lắng nghe











HS tiếp cận nhiệm vụ 




Thực hiện nhóm đôi đẻ hoàn thành vào vở





Báo cáo kết quả 
Nhóm khác nhận xét. 


HS lĩnh hội kiến thức. 


* Hướng dẫn về nhà
- Bài tập 1,4,5,6  SGK/101. 
- Chuẩn bị bài:  Luyện tập : Phi kim- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.








Ngày dạy: 04/01/2023
Tiết 40: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3:PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 
I.MỤC TIÊU  
1.Kiến thức   
- Ôn tập các kiến thức Tính chất của phi kim, tính chất của clo 
- Ôn tập các kiến thức tính chất của cacbon, oxit cacbon, axit cacbonic, muối cacbonat.  
- Lập sơ đồ và viết phương trình hoá học cụ thể .
- Rèn luyện thêm cho học sinh kỹ năng tính toán. 
2. Năng lực
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Đồ dùng dạy học: 
a. Giáo viên: Phiếu học tập để xây dựng sơ đồ.
b.Học sinh : Ôn lại toàn  bộ kiến thức chương 3
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1: Khởi động
a.Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu về các các hợp chất của phi kim và hợp chất củ chúng. 
b.Nội dung: Ứng dụng của muối natricacbonat
c.Sảnphẩm: Đáp án câu hỏi  
d. Tổ chức thức hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia sẻ và ứng dụng của muối natribicacbonat
Trong ngành thực phẩm 
Đây là chất ta có thể thường bắt gặp trong ngành chế biến. Nó giúp tạo độ xốp, giòn cho các loại bánh như: Bánh cookies, bánh quy, muffin, bánh quẩy. Hay nó còn dùng để làm giảm nồng độ axit  trong các loại nước uổng giải khát, nước chanh,..
Có tác dụng làm đẹp cho bánh với vai trò như chất bột nở.
Nó còn được dùng rất hiệu quả trong việc giúp gia vị ngấm vào và làm mềm các món thịt hầm, xương hầm,…
Trong y học, Natri bicacbonat thường được dùng với tên gọi là thuốc muối. Thuốc này có tác dụng trung hòa axit, góp phần chữa trị các bệnh liên quan đến dạ dày như: ợ nóng và khó tiêu.
Dùng trong thành phần nước súc miệng hoặc sử dụng trực tiếp bằng cách chà lên răng để loại bỏ mảng bám và làm trắng răng.
Nó còn là thành phần giúp giảm lượng dầu trên da dầu, hạn chế nổi mụn trứng cá trên da mặt.
Dùng để tạo bọt và tăng độ pH trong các loại thuốc sủi bọt như: thuốc nhức đầu, thuốc giảm đau,…
Trong đời sống và sản xuất
NaHCO3 được dùng để lau chùi, tẩy rửa dụng cụ nhà bếp nhờ tính năng mài mòn.
Có tác dụng chống một số loại côn trùng bằng cách rắc chúng vào các khu vực xung quanh nhà ở.
Ngoài ra chất này còn có nhiều ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp da, cao su và là chất chữa cháy. 
GV đưa ra câu hỏi: 
- Muối natribicacbonat có công thức hóa học? thuộc loại muối nào? 
- Tại sao muối natribicacbonat lại có thể chữa bệnh đau dạ dày? Và trong bình cứu hóa? 
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
-  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Kiến thức cần nhớ. 
a.Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức Tính chất của phi kim, tính chất của clo. 
Ôn tập các kiến thức tính chất của cacbon, oxit cacbon, axit cacbonic, muối cacbonat.    
b. Nội dung: Nội dung kiến thức trong chương 3
c. Sản phẩm: Nắm hệ thống hoá những tính chất hoá học của mỗi loại hợp chất.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh, phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, tư duy phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, tính toán hóa học.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV treo sơ đồ câm lên bảng yêu cầu HS thảo luận và điền nội dung vào sơ đồ câm đó 
Viết phương trình hóa học cho sơ đồ câm. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	Hoạt động của trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.




HS viết sơ đồ câm vào vở


Hoạt động 3.  Luyện tập
 a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Các bài tập trong sách giáo khoa.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao bài tập cho HS thảo luận và làm việc nhóm đôi 
Yêu cầu HS làm bài tập 1, 2 /103
Bài tập 3/103
Bài tập 4/T 103
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh


	Hoạt động của trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.




HS viết bài tập vào vở


Tiểu kết: Làm bài tập 1:
  (1) S + H2     [image: ]    H2S
  (2) 2S + 2Al            Al2S3 
  (3) S + O2        [image: ]      SO2
Làm bài tập 2:
  (1) H2 + Cl2    [image: ]    2HCl
  (2) 2Fe + 3Cl2            2FeCl3 
  (3) Cl2 + 2NaOH         NaCl + NaClO + H2O
Làm bài tập3:
(1) C +   CO2   [image: ]  2CO 
(2)  C  +  O2      CO2   
(3)  CO + CuO    Cu + CO2
(4)  CO2 + C      2CO  
(5) CO2   +  CaO   CaCO3
(6)  CO2   +   2NaOH      Na2CO3    +  H2O
       CO2   +   NaOH        NaHCO3
(7)  CaCO3      CaO   +   CO2
(8)  Na2CO3 + 2HCl      2NaCl + CO2 + H2O
Bài tập 4: 
a. Cấu tạo nguyên tử của A:
    Số hiệu nguyên tử của A là 11 cho biết : Natri ở ô số 11, điện tích hạt nhân nguyên tử natri là 11, ở chu kỳ 3 nhóm I
b. Tính chất hoá học đặc trưng của natra: 
   Nguyên tố natri ở đầu chu kỳ là kim loại mạnh, trong phản ứng hóa học Natrt là chất khử mạnh.
  + Tác dụng với phi kim:
        4Na   +   O2             2Na2O
         2Na   +   Cl2            2NaCl
  + Tác dụng với dung dịch axit:
         2Na   +   2HCl        2NaCl   +  H2       
  + Tác dụng với nước: Nguyên tố Na ngoài tính chất hóa học chung của kim loại còn có tính chất hóa học đặc trưng  là tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
    2Na   +   2H2O             2NaOH   +  H2
   + Tác dụng với dung dịch muối: Na  +  ddCuSO4    
 2Na   +   2H2O             2NaOH   +  H2  
 2NaOH  + CuSO4         Cu(OH)2 + Na2SO4
 c. So sánh tính chất hóa học của Na  với các nguyên tố lân cận: Na có tính chất hóa học mạnh hơn Mg (nguyên tố sau Na), mạnh hơn Li ( nguyên tố trên Na), nhưng yếu hơn K (nguyên tố dưới Na)
- HS: Làm bài 5/103
a. Fe2O3 + yCO yCO2 + xFe
trong 32g FexOy có : 32 - 22,4  =  9,6 
Ta có tỉ số : 
Công thức của oxit sắt là: Fe2O3
b. Phương trình hoá học 
Fe2O3 + 3CO 3CO2 + 2Fe
1mol      3 mol             3 mol 
Số mol Fe2O3 =
Suy ra số mol CO2 là 0,6 mol 
CO2 + Ca(OH)2             CaCO3  + H2O
0,6mol                                 0,6 mol 
Khối lượng CaCO3 = 0,6 x 100 = 60 (g)
Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về chương phi kim và giải thích được một số câu hỏi về hiện tượng thực tế trong cuộc sống. 
- Chăm chỉ đọc sách, tài liệu để mở rộng hiểu biết về cac bon, muối natricacbonat…
b) Nội dung: Giải quyết các hiện tượng trong thực tiễn.
c) Sản phẩm: Các tình huống thực tiễn được giải thích tường minh, rõ ràng.
d) Cách thức tổ chức hoạt động: 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Tại sao nước máy trong dự án nước sạch lại có mùi khí clo ?
- Tại sao trong đợt dịch Covid – 19 trường ta thường dùng Cloramin là chất gì mà sát trùng được nguồn nước và dùng để lâu sát khuẩn?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt động của trò 
HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.




HS viết bài tập vào vở


Giải thích: Trong hệ thống nước máy ở thành phố, người ta cho vào một lượng nhỏ khí clo vào để có tác dụng diệt khuẩn. Một phần khí clo gây mùi và một phần tác dụng với nước:
Cl2 + H2O    HCl  +  HClO
Axit hipoclorơ HClO sinh ra có tính oxi hóa rất mạnh nên có tác dụng khử trùng, sát khuẩn nước. Phản ứng thuận nghịch nên clo rất dễ sinh ra do đó khi ta sử dụng nước ngửi được mùi clo.
Giải thích: Cloramin là chất NH2Cl và NHCl2. Khi hoà tan cloramin vào nước sẽ giải phóng cho ra khí Clo. Clo tác dụng với nước tạo ra HClO.
H2O  + Cl2          HCl   +   HClO
HClO có tính oxy hóa rất mạnh nên phá hoại hoạt tính một số enzim trong vi sinh vật, làm cho vi sinh vật chết. Cloramin không gây độc hại cho người dùng nước đã được khử trùng bằng chất này.
* Hướng dẫn về nhà;
- Học thuộc lại các tính chất của phi kim cụ thể là cacbon và hợp chất của chúng
- Liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan đến kiến thức đã học. 
- Bảo vệ nguồn nước sạch
- Làm bài tập Cho các chất Mg(OH)2, CaCO3, K2SO4, HNO3, CuO, NaOH, P2O5
 Trong các chất trên, chất nào tác dụng được với:
-  Dung dịch HCl,- Dung dịch Ba(OH)2.
- Dung dịch BaCl2.
Viết các phương trình phản ứng xảy ra.












































Ngày dạy: 11/02/2023
Chương 4: HIDROCACBON-NHIÊN LIỆU
Tiết 42:  KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
1. Kiến thức 
- Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Phân loại hợp chất hữu cơ. 
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của n
- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo CTPT
- Quan sát thí nghiệm, rút ra kết luận.
- Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ.
- Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần phần trăm các nguyên tố.
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên : Bông(tóc), ống nghiệm, quẹt diêm, nước vôi trong.
                       Một số mẫu hợp chất hữu cơ thường gặp
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học một chương mới
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu câu chuyện NHÀ HÓA HỌC NGHIÊN CỨU

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới,
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
NHÀ HÓA HỌC NGHIÊN CỨU
Nguyên tố hóa học ở vỏ trái đất:
Nhiều nhất: O=50% ; Si=26% ; Al=7,4% ; Fe=4,7% ; Ca=3,3% ; Na=2,4% ; K=2,35% ; Mg=1,9% ; H=1% ; Ti=0,6%. 
 Ít nhất: Tổng lượng poloni: 9600t ; actini 26000t ; radon<260t ; atatin 69mg! 
Lượng hóa chất có trong cơ thể một người nặng trung bình 65kg:
 - Lượng nước đủ để giặt một áo sơ mi.
 - Lượng sắt đủ để làm một chiếc đinh 5 phân.
 - Lượng đường đủ làm nửa chiếc bánh bột nhỏ.
 - Lượng mỡ đủ nấu được bảy bánh xà phòng.
 - Lượng photpho sản xuất được 2.200 đầu que diêm.
 - Lượng lưu huỳnh đủ giết chết một con bọ chét.
 - Lượng vôi trong xương đủ để trộn vữa xây một chiếc chuồng gà nhỏ.
Vậy tính giá thành các hóa chất vi lượng thêm nữa vào, một người chỉ đáng giá vẻn vẹn... 3 đô la!
Giáo sư G.Morovic trường đại học Yale cho rằng giá các chất trong cơ thể ở dạng hợp chất là:
 - 1g hemoglobin: 3 đô la.
 - 1g insulin: 45 đô la.
 - 1g homon cmon; joliculin: 45000 đô la.
 - 1g prolactin: 1700000 đô la.
Và Giáo sư Morovic cho rằng để tổng hợp nên một con người, ít nhất là 1 tỉ đô la! Đầu tư ấy quả là không có lợi mặc dù như vậy là biết con người có giá trị lắm chứ. Cho nên... nhờ “cỗ máy thiên nhiên” là tốt nhất.
GV đặt câu hỏi: 
Cơ thể con người được cấu tạo từ những nguyên tố hóa học nào? 
Cơ thể con người là hợp chất hữu cơ hay vô cơ?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
-  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: 
    - Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
    - Phân loại hợp chất hữu cơ. 
    - Vận dụng kiến thức hợp chất hữu cơ để tìm hiểu trong tự nhiên và trong đời sống có gặp những loại hợp chất hữu cơ nào. 
b. Nội dung:Câu trả lời trả lời của học sinh về hợp chất hữu cơ. 
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Giáo viên cho HS quan sát một số hình ảnh về hợp chất hữu cơ 
Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
Chất hữu cơ có trong chất nào sau đây? 
Thịt, giấy, đá vôi, cá.
GV cho HS làm thí nghiệm đốt cháy một tờ giấy, một sợ tóc, cây nến và thử sản phẩm sinh ra
Chiếu HS quan sát thí nghiệm 
Hợp chất hữu cơ là gì? 
Có phải tất cả các hợp chất có chứa các bon đều là hợp chất hữu cơ không? 
Thế nào là hóa học hữu cơ? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
GV chốt lại và chiếu một số hình ảnh của sản phẩm hợp chất hữu cơ. 
GV chiếu một số hình ảnh ô nhiễm rắc thải do hợp chất hữu cơ gây ra. 
Bổ sung:Trình bày được sự phân loại sơ bộ hợp chất hữu cơ goomg Hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon,
	Hoạt động của trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.




HS viết bài tập vào vở


Tiểu kết:
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta, trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, cá, rau, quả...), trong các loại đồ dùng (quần áo, giấy…) và có ngay trong cơ thể của chúng ta
2. Khái niệm: - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, và muối cacbonat. 
3. Phân loại 
- Hidrocacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố là H2 và O2.
VD:  CH4, C2H4, C3H7…
- Dẫn xuất của hidrocacbon: ngoài cacbon và hidro ra còn có các nguyên tố khác như oxi, clo, nitơ
4.Khái niệm về hóa học hữu cơ
- Hoá học hữu cơ là ngành hoá học  chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ  và những chuyển đổi của chúng
- Ngành hoá học hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội
Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Thực hiện bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?
a) Trạng thái( rắn , lỏng , khí);
b) Màu sắc;
c) Độ tan trong nước
d) Thành phần nguyên tố. 
Câu 2: Có các chất sau: CaCO3 ; Na2CO3; C2H6 ; CO; C2H6O; C2 H4 ; C2H5O2 N.
Các hợp chất trên đều là:
a. Hợp chất vô cơ,
b. Hợp chất hữu cơ
c. Hợp chất chất chứa cacbon
d. Hợp chất chứa oxi
Câu 3: Có thể phân biệt muối ăn và đường bằng cách đốt chúng trong không khí không? Giải thích?
Câu 4: Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ: 
a) K2CO3, CH3COOH, C2H6 
b) C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl 
c) CH3Cl, C2H6O, C3H8, 
Câu 5: Nhóm các chất gồm các hiđrocacbon là:
a) C2H4, CH4, C2H5OH 
b) C3H6, C4H10, C2H4 
c) C2H4, CH4, C3H7Cl 
Câu 6: Đây là chất hữu cơ gì? Nêu tên và CTHH? (bonus 5)
Rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, được sử dụng rộng rãi; được tổng hợp từ thân cây 1 loài thực vật.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

	Hoạt động của thầy
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên đưa ra câu hỏi trắc nghiệm dựa trên trò chơi ngôi sao may mắn bằng cách mở các ngôi sao để trả lời câu hỏi và tương ứng với mỗi câu hỏi đúng được 10 điểm 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt độngcủa trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về phi kim giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
Thực hiện bài tập sau
Bài tập 4/tr108(sgk):  Axit axetic có công thức là C2H4O2 . Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic ?
Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ?
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi bài tập yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập đưa ra 
Bài tập 4/tr108(sgk):  Axit axetic có công thức là C2H4O2 . Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic ?
Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở


* Hướng dẫn về nhà
- Xem trước bài cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
- Làm bài tập về nhà:1,2,3,4,5 SGK/108
- Học lại hóa trị của các nguyên tố. 




Ngày dạy: 14/2/2023
Tiết 43: CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. MỤC  TIÊU 
1.Kiến thức 
 - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.
- Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
- Viết được một số công thức cấu tạo (CTCT) mạch hở , mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản (< 4C) khi biết CTPT.
2. Về năng lực
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
GV: Bảng phụ, phiếu học tập và mô hình 
HS: Ôn lại hóa trị của một số các nguyên tố. 
III. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS khi bước vào một bài học mới.
b. Nội dung: Câu chuyện : Rượu sắn
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh trước các câu hỏi của GV 
d. Tổ chức thực hiện 
GV đưa ra câu chuyện: Rượu sắn 
Từ xa sưa người Nghĩa Lộ nay thuộc tỉnh Yên Bái đã biết chế biến rượu sắn ngon như rượu gạo. Trước hết hộ bóc bỏ vỏ sắn, rồi xếp đá thành vũng nước cạnh bờ suối sau đó đổ sắn vào cho nước chảy qua, đến khi củ sắn nứt ra người ta rửa sạch đem luộc chín, ủ men thành rượu. 
Rượu này ngon và không có mùi sắn và ít etanldehit uống không bị đau đầu. 
GV đưa ra câu hỏi: Công thức hóa học của rượu là C2H6O. Vậy công thức cấu tạo là gì? Và C2H6O có mấy đồng phân. 
HS: Nghiên cứu trả lời 
Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. 
a. Mục tiêu: 
- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.
b. Nội dung: HS viết được cấu tạo hợp chất hữu cơ, hóa trị và trật tự liên kết giữa các nguyên tố. 
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa ra các câu hỏi 
- Nhắc lại hóa trị của C, O, H, Cl? 
- Nhận xét hóa trị của các nguyên tố C, H, O, Cl trong hợp chất?
- Nhận xét liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử? 
Nhận xét hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử CH2Cl2 và CH4O
- GV yêu cầu HS viết CTCT của C2H2, C4H10, C4H8…
Từ đó nhận xét về mạch của các bon ? 
Có mấy loại mạch/ Đó là những loại mạch nào? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
GV dưa ra một số công thức viết ở dạng biểu diễn hóa trị và ở dạng thu gọn. Yêu cầu HS nhận xét về hóa trị và trật tự liên kết. 
	Hoạt động của trò 
1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử. 

HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 













Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Tiểu kết: 1) Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. 
Trong các hợp chất hữu cơ: C luôn có hóa   
         trị (IV); H (I) ; O(II).  
Hiđro: H-  Oxi: - O -

     CH4 :           CH3Cl:          CH3OH

[image: ]   [image: ] [image: ]
2. Mạch cacbon : 
Có 3 loại mạch cacbon: 
 [image: ]    + Mạch nhánh: [image: ]

+ Mạch vòng: [image: ]

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 
  Rượu etylic                     
Đimetyl ete [image: ]        [image: ]          

Hoạt động 2.2.: Công thức cấu tạo
a. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được công thức cấu tạo của hợp chất biết được trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
b. Nội dung: Câu trả lười của học sinh phân biệt được công thức cấu tạo và công thức phân tử. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi 
GV yêu cầu HS viết công thức cấu tạo của C2H4 và C2H6O công thức của rượu. 
- Công thức cấu tạo cho biết những gì? 
- Công thức phân tử khác công thức cấu tạo ở
 Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh 
	Hoạt động của trò 
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 






Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Tiểu kết: Công thức cấu tạo : Cho biết thành phần và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
Etan: 
[image: ]
Rượu etylic: Viết gọn: CH3 – CH3
[image: ]
Viết gọn: CH3 – CH2 – OH
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Rung chuông vàng để củng cố kiến thức. 
Có 5 câu hỏi củng cố lại bài học, nếu trả lời đúng thì đạt 10 điểm, nếu trả lời sai thì đạt 0 điểm.
  Sau khi nghe đọc yêu cầu câu hỏi, có 10 giây  suy nghĩ và trả lời .
GV chiếu câu hỏi lên máy chiếu. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt động của trò 
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 






Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm:
   HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
   GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
	Hoạt động của thầy 
- GV : Em có biết [image: download]
Trong hóa học hữu cơ, ứng với một công thức phân tử có thể có rất nhiều chất với cấu tạo khác nhau. Thí dụ, với công thức C4H10 (Butan) có hai chất, còn với công thức C10H22 có tới 75 chất có cấu tạo khác nhau. Hiện tượng trên đã làm cho số lượng các HCHC tăng lên rất nhiều
	Hoạt động của trò 
- HS chú ý quan sát, lắng nghe, tiếp thu kiến thức




* Hướng dẫn về nhà: 
Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam. 
Hướng dẫn : -  nH2O = 5,4 /18 = 0,3 mol.
-  nA = 3 /30 = 0,1 mol.
Đốt cháy A:
CxHy + (x + y/4) O2 → xCO2 + y/2 H2O.
1 mol                                        y/2       mol
0,1mol                                     0,1.y/2 mol                                             
                                                                
=> 0,1.y/2 = 0,3 => y = 6
Mặt khác: MA = 12x + y = 30 => x = 2.
Vậy công thức của A là C2H6 
cách khác: 
3 gam hợp chất hữu cơ A                   5,4 gam H2O        
        (2 nguyên tố)
Vậy A có chứa C, H:      mH =
                                          mC =  3 – 0,6 = 2,4 (gam)
Giả sử công thức của A là: CxHy 
Ta có:                                             
Vậy công thức phân tử của A là C2H6.
Bài tập về nhà  1,2, 3, (Tr 112- SGK )         35.1, 35.2, 35.4 (Tr40 – SBT)
Học bài xem trước bài Metan 


        ============================================




















Ngày dạy: 18/2/2023
Tiết 44:  ALKANE:
HỢP CHẤT ĐIỂN HÌNH: METHANE (MÊ TAN)
1. Kiến thức 
- Nêu được khái niệm hydrocacbon no alkane. 
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của me tan.
- Tính chất vật lí : Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước , tỉ khối so với không khí.
- Tính chất hóa học: Tác dụng được với clo (phản ứng thế), với oxi (phản ứng cháy).
- Me tan được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu trong đời sống và sản xuất.  
-  Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét.
-  Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.
-   Phân biệt khí metan với một vài khí khác, tính % khí me tan trong hỗn hợp.
2. Về năng lực
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
+  Mô hình phân tử metan dạng đặc và dạng rỗng.
          +  Dụng cụ điều chế khí metan, dd Ca(OH)2. 
2. Chuẩn bị của học sinh
	Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS khi bước vào một bài học mới.
b. Nội dung: Câu chuyện : Rượu sắn
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh trước các câu hỏi của GV 
d. Tổ chức thực hiện 
Cháy khí metan trong hầm lò, 5 người thương vong
TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ thu hồi than trong lò dọc thuộc khai trường Công ty Than Hạ Long (Quảng Ninh), 7 công nhân không may gặp tai nạn cháy khí CH4 khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Theo đó, vào hoảng 5h40, ngày 18/5, tại lò dọc vỉa mức -100/-90 cánh Tây, khu 4, vỉa 14, Phân xưởng Khai thác 6, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long – TKV đã xảy ra một vụ cháy lò khiến 7 công nhân gặp nạn. Sự việc xảy ra vào ca 3, ngày 17/5, Phó Quản đốc trực ca Phân xưởng Khai thác 6, khu vực Hà Ráng giao nhiệm vụ cho nhóm công nhân 6 người và 1 lò trưởng vào làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than lò dọc. Đến khoảng 5h40, ngày 18/5, đã xảy ra cháy lò dọc khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương, 2 người may mắn thoát nạn. Sau khi sự cố xảy ra, Công ty TNHH Than Hạ Long, Xí nghiệp Than Hà Ráng và Trung tâm Cấp cứu mỏ đã tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 2 công nhân mắc kẹt được các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, đưa ra ngoài nhưng đã thiệt mạng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy khí CH4 trong lò khai thác than.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi tại sao nguyên nhân xác định lại là do cháy khí metan? Khí metan cháy ở nhiệt độ bao nhiêu và có gây ra tiếng nổ không? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- GV đặt vấn đề:  Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường đun nấu dùng bằng khí gaz. Vậy trong khí gaz có thành phần khí metan. Vậy metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? 

	Hoạt động của trò 
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 






Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1 Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí
a. Mục tiêu: 
   Tính chất vật lí : Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước , tỉ khối so với không khí.
b. Nội dung: Câu trả lời về tính chất vật lí của metan và metan có ở đâu? 
c. Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết trong tự nhiên CH4 tồn tại ở đâu ?
- GV: Cho HS quan sát lọ đựng khí metan, yêu cầu HS rút ra tính chất vật lí của metan. 
- GV: Yêu cầu HS tính tỉ khối của metan so với không khí và rút  ra kết luận.
(Phụ đạo HS yếu kém).
- GV: Hãy nêu cách thu khí metan?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 






Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Tiểu kết: 
1. Trạng thái tự nhiên:
- Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, các mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogaz. 
2. Tính chất vật lí
- Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.
Hoạt động 2.2 Cấu tạo phân tử
a. Mục tiêu: 
    Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của me tan.
b. Nội dung:Hỏi đáp, trực quan, làm việc nhóm.
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-GV: Hướng dẫn HS lắp mô hình phân tử metan dạng rỗng, cho HS quan sát  và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của metan.
[image: ]
- GV: Yêu cầu HS lên viết công thức cấu tạo của metan.
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 




HS quan sát GV lắp mô hình

Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Tiểu kết: Trong phân tử CH4 có 4 liên kết Hidro
Hoạt động 2.3. Tính chất hóa học và ứng dụng
a. Mục tiêu: 
- Tính chất hóa học: Tác dụng được với clo (phản ứng thế), với oxi (phản ứng cháy).
- Ứng dụng của khí metan trong đời sống và trong sản xuất. 
b. Nội dung: Câu trả lời về tính chất của meetan là tác dụng với oxi, phản ứng thế. Úng dụng của metan. 
c. Sản phẩm: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. 
-GV: Chiếu thí nghiệm đốt cháy khí mêtan lên tivi. Yêu cầu HS  nhận xét hiện tượng.
-GV: Vậy, sản phẩm là gì?
- GV:Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng.
(Phụ đạo HS yếu kém).
-GV: Chiếu video thí nghiệm metan tác dụng với Clo và thuyết trình TN:  CH4 + Cl2.
-GV: Yêu cầu HS viết PTPƯ xảy ra.
(Phụ đạo HS yếu kém).
-GV: Phản ứng giữa metan và clo thuộc loại phản ứng gì?
-GV: Yêu cầu HS nhận xét về phản ứng đặc trưng của metan?
- Ứng dụng của meetan? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- GV: Phản ứng đốt cháy metan toả nhiều nhiệt. Lưu ý, 1V CH4 + 2V O2 là hỗn hợp nổ nguy hiểm.

	Hoạt động của trò
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 




HS quan sát GV lắp mô hình metan phản ứng thế

Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



1. Tác dụng với oxi 
a. Thí nghiệm 
b. Phương trình phản ứng
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 

Kết luận : 
- Phản ứng đốt cháy metan toả nhiều nhiệt. Vì vậy người ta thường dùng metan làm nhiên liệu. 
- Hỗn hợp 1 thể tích metan và 2 thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh 
2. Phản ứng với clo:
CH4 + Cl2 CH3 Cl + HCl
=> phản ứng thế.
* Ứng dụng: 
- Phản ứng đặc trưng của me tan là phản ứng thế.
- Dùng làm nhiên liệu.

- Metan + nước cacbonđioxit + hidro
- Dùng điều chế bột than và nhiều chất khác.
Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
1.Nêu phương pháp hóa học dùng để phân biệt các khí đựng trong bình riêng biệt: CH4, CO2, H2
2.Đốt cháy hoàn toàn 11,2l khí metan. Hãy tính thể tích không khí cần dung biết thể tích khí oxi chiểm 20%
3.Trình bày phương pháp hóa học để thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp metan-khí cacbonic
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 





Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở



Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm:: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
	Hoạt động của thầy 	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm chuẩn bị bảng phụ máy tính trả lời các câu hỏi ra bảng phụ
GV chiếu các nhiệm vụ học tập
Câu 1: Sáng ngày 19/12/2002 xảy ra vụ nổ tại mỏ than Suối Lại, Quảng Ninh làm 5 người chết và 5 người bị thương. Trên thế giới cũng đã xảy nhiều vụ nổ mỏ than.Nêu nguyên nhân gây ra các vụ nổ mỏ than.
[image: download]
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

-GV chiếu hình ảnh, thông tin sau: thuyết trình về chất khi freon phá hủy tầng ozon.C- F2- Cl2 C- F2 – Cl + Cl 
                                     ( gốc clo tự do)
Cl  + O3   Cl  + O2
	Hoạt động của trò 
HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao. 




















Các nhóm tiến hành thảo luận 

- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở






HS chú ý lắng nghe. 



* Hướng dẫn về nhà: 
Về nhà học thuộc tính chất vật lí, hóa học của metan. 
Làm bài tập trong SGK. 
Đốt cháy 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết rằng thể tích các khí đo ở đktc 

















Ngày dạy: 21/2/2022
Tiết 45    ALKENE: HỢP CHẤT ĐIỂN HÌNH LÀ ETHYLEN
C2H4 ( ETHENE)
I. MỤC  TIÊU  
1. Kiến thức 
- Nêu được khái niệm về alkene, alkene thuộc hidrocacbon không no. 
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của ethene
- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.
-Tính chất hóa học: Phản ứng cộng trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.
- Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất etilen.
- Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn
- Phân biệt khí etilen với khí me tan bằng phương pháp hóa học
- Tính % thể tích khí ethene trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở đktc.
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
* Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học và vận dung kiến thức hoá học vào cuộc sống.
 Từ kiến thức về oxi học sinh giải quyết được một số tình huống trong thực tế vận dụng vào cuộc sống như: các tình huống liên quan đến ứng dụng của etilen.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường sống
- Nhân ái: Giúp đỡ, đoàn kết, tích cực trồng cây tạo môi trường không khí trong lành. 
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
               + Mô hình phân tử etilen dạng rỗng, dung dịch nước brom
               +Dụng cụ điều chế khí etilen.
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài học mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu về etilen.Những ứng dụng của etilen mang lại 
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới,
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giới thiệu về etilen
Vào những năm 1925-1930, người ta đã phát hiện tính chất và tác dụng của khí etylen, cũng như những ứng dụng của etilen cho đời sống, sản xuất và công nghiệp.
Chất khí etylen là một chất sinh trưởng tự nhiên, không chỉ etilen làm chín trái cây, thúc đẩy sự chín sớm của nhiều loại trái cây mà nó còn kích thích cho khoai tây sớm nảy mầm, làm cho dứa nhanh chóng ra hoa trái vụ, gây rụng lá ở một số loại cây…
Vậy chính xác ứng dụng của etilen cụ thể như thế nào?
Etilen có công thức phân tử như thế nào? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt động của trò 


HS chú ý lắng nghe












HS thảo luận tìm ra câu trả lời 



Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận và nhận xét chéo lẫn nhau



Hs lĩnh hội kiến thức. 


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1 Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí
a. Mục tiêu: 
 Tính chất vật lí : Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước , tỉ khối so với không khí.
b. Nội dung:Kiến thức về tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của etilen
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV:	Etilen có những tính chất vật lí tương tự như metan. Vậy etilen có những tính chất vật lí nào?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một HS báo cáo kết quả học tập.
- Các HS khác thảo luận về vấn đề mà HS đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ GV giao



HS dựa vào nội dung GV đã giới thiệu ở phần I để trả lời câu hỏi



HS báo cáo kết quả và các HS khác nhận xét



HS lĩnh hội kiến thức và ghi vào vở


Tiểu kết: Tính chất vật lý: Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
Hoạt động 2.2 Cấu tạo phân tử
a. Mục tiêu: 
 Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen
b. Nội dung:Nội dung kiến thức phần cấu tạo phân tử C2H4
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS viết công thức cấu tạo của C2H4 và C3H6, C4H8
GV: Hướng dẫn HS lắp mô hình phân tử metan dạng rỗng, cho HS quan sát  và rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo của etilen.
- GV:	Cho HS quan sát mô hình phân tử etilen và nêu nhận xét về đặc điểm cấu tạo giữa hai nguyên tử cacbon. 
- GV:	Từ CTPT, CTCT dự đoán tính chất hoá học của C2H4?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.




Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- GV thông báo : Trong phân tử etilen có liên kết đôi, trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học. 
	Hoạt động của trò

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao

Tiếp nhận mô hình phân tử C2H4













Các nhóm tiến hành viết công thức cấu tạo của C2H4 và C3H6, C4H8

HS báo cáo kết quả của mình 
Các nhóm khác nhận xét
C2H4 :   CH2 = CH2
C3H6:  CH3 – CH = CH2
C4H8: CH2 = CH- CH2- CH3






HS nhận xét và lĩnh hội kiến thức vào vở. 




Tiểu kết: Công thức cấu tạo: CH2 = CH2
Trong phân tử khí etilen có 1 liên kết đôi. Trong liên kết đôi có 1 liên kết bền và 1 liên kết kém bền. 
Hoạt động 2.3. Tính chất hóa học
a. Mục tiêu: 
 HS hiểu được: Tính chất hóa học etilen: Phản ứng với oxi, với dung dịch brom, trùng hợp. 
b. Nội dung:Nội dung tính chất của etilen
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Năng lực phát hiện vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành thí nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao phiếu học tập cho HS yêu cầu HS đọc kĩ thông tin làm thí nghiệm và xem video để điền đúng phiếu học tập 
GV chia HS làm 3 góc 
Góc 1: HS làm thí nghiệm etilen tác dụng với oxi, dung dịch brom
Góc 2: Quan sát đoạn video tác dụng của oxi với etilen, dung dịch brom và phản ứng trùng hợp etilen. 
Góc 3: Đọc tài liệu về etilen
Mỗi góc thực hiện 5 phút và luân chuyển sang các góc khác. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.




Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- GV thông báo : Ngoài phân tử C2H4 thì các đồng đẳng của chúng cũng có thwr tham gia phản ứng cộng vì chúng thuộc hidrocacbon chưa no. 

	Hoạt động của trò

HS tiếp nhận dụng cụ và tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao











HS các góc tiến hành thảo luận và làm thí nghiệm



Các nhóm báo cáo kết quả quan sát và làm thí nghiệm. 
- Etlen có cháy
- Etilen làm mất màu dung dịch brom
- Các phân tử etilen có liên kết được với nhau. 



HS lĩnh hội kiến thức. 


Tiểu kết: 
1.Tác dụng với oxi: C2H4 +3O2 2CO2 + 2H2O
2. Phản ứng với Brôm 
CH2 = CH2 + Br2  CH2Br – CH2Br
C2H4 + Br2       C2H4Br2
- Các chất có liên kết đôi trong phân tử dễ tham gia phản ứng cộng 
3. Các phân tử etilen có liên kết đựợc với nhau  không 
…CH2 = CH2 + CH2 = CH2…… CH2 - CH2 - CH2 - CH2 …
                                                                        Polietilen (PE) 
-Phản ứng trên gọi là phản ứng trùng hợp
Hoạt động 2.4 ứng dụng
a. Mục tiêu: 
HS hiểu được: Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.
b. Nội dung:Trả lời các câu hỏi về ứng dụng của etilen
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.Năng lực phát hiện vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành thí nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
-GV:Yêu cầu HS đọc SGK trang 118  và cho biết etilen  có những ứng dụng gì trong đời sống thực tế?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một HS báo cáo kết quả học tập.
- Các HS khác thảo luận về vấn đề mà HS đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
GV giải thích thêm về kích thích hoa quả nhanh chín.

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ


\

HS tiến hành nghiên cứu tìm câu trả lời 



HS báo cáo kết quả HS khác nghe và nhận xét



HS lĩnh hội kiến thức. 


Tiểu kết: Etilen dùng làm rượu etylic, nhựa PE, nhựa PVC, axit axetic, đicloetan, kích thích quả mau chin.           
Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Thực hiện bài tập sau: 
Câu 1: Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có
A. hai liên kết đôi.         B. một liên kết đôi. 
C. một liên kết đơn.       D. một liên kết ba. 
Câu 2: Etilen có tính chất vật lý nào sau đây?
A. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí. 
B. là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 
C. là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. 
D. là chất khí không màu, mùi hắc, tan trong nước, nặng hơn không khí. 
Câu 3: Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ
A. 2 : 1. B. 1 : 2.     C. 1 : 3.         D. 1 : 1. 
Câu 4: Trong quá trình chín trái cây đã thoát ra một lượng nhỏ khí nào sau đây?
A. metan.        B. etan.           C. etilen.       D. axetilen. 
Câu 5: Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là
A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom. 
B. tham gia phản ứng thế với brom khi chiếu sáng. 
C. tham gia phản ứng trùng hợp. 
D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước. 
Câu 6: Khí metan có lẫn một lượng nhỏ khí etilen. Để thu được metan tinh khiết, ta dẫn hỗn hợp khí qua
A. dung dịch brom.                   B. dung dịch phenolphtalein. 
C. dung dịch axit clohidric.        D. dung dịch nước vôi trong. 
Câu 7: Phản ứng đặc trưng của khí etilen là
A. phản ứng cháy.             B. phản ứng thế. 
C. phản ứng cộng.             D. phản ứng phân hủy. 
Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta đun rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 170°C để điều chế khí X. Khí X là
A. Cl2.          B. CH4.                 C. C2H4.                 D. C2H2.
Câu 9: Trùng hợp 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là
A. 7 gam.           B. 14 gam.       C. 28 gam.       D. 56 gam.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc cần dùng lượng oxi (ở đktc) 
A. 11,2 lít. B. 16,8 lít. C. 22,4 lít. D. 33,6 lít. 
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Giáo viên phát phiếu học tập cho HS câu trả lời trắc nghiệm và gửi bài lên googl form và HS làm bài tập trên đường linh 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một HS báo cáo kết quả học tập.
- Các HS khác thảo luận về vấn đề mà HS đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ 





HS làm bài tập vào phiếu trắc nghiệm hoặc trên đường link


Hs báo cáo kết qua qua phiếu




HS hoàn thành vào vở ghi


Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm:: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa ra câu hỏi: 
Từ lâu, người ta đã biết xếp một số quả chín vào giữa sọt quả xanh thì toàn bộ sọt quả xanh sẽ nhanh chóng chín đều?Tại sao vậy?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một HS báo cáo kết quả học tập.
- Các HS khác thảo luận về vấn đề mà HS đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
GV mở rộng thêm 
GV chiếu hình ảnh mít chín cây và mít chín ép 
Hóa chất làm chín nhanh trái cây chính là Ethylen: Nguyên nhân làm trái cây chín đã được các nhà khoa học phát hiện từ lâu, một trong những chất tham gia vào quá trình làm chín trái cây trong tự nhiên đó là ethylen (C2H4). Ethylen là một hormon thực vật ở dạng khí, hormon này được hình thành ngay từ trong cây, với vai trò chính kích thích gây chín, làm già hóa và rụng hoa quả.
Người ta thường dùng ethylen ở dạng khí để xử lý trái cây cho mau chín. Mới đây giáo sư Bhesh Bhandari và các cộng sự tại trường đại học Queenland Úc đã biến khí ethylen thành dạng bột cho phép làm chín trái cây trong quá trình vận chuyển về siêu thị. Với 40g bột ethylen đủ để làm chín khoảng 20 tấn xoài. Cách sử dụng có thể phun hoặc bôi lên trái cây.
Ethylen bột an toàn, ổn định, có giá thành hạ hơn ethylen dạng khí. Ethylen dư thừa có ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm xót mắt, da, phổi, trí nhớ, có thể đưa đến tình trạng thiếu oxy trong cơ thể.

	Hoạt động của trò

HS tiếp nhận nhiệm vụ 






Thảo luận để tìm câu trả lời





HS báo cáo kết quả và nhận xét



HS lĩnh hội kiến thức




HS quan sát và chú ý lắng nghe


* Hướng dẫn về nhà: 
- Học thuộc tính chất hóa học của etilen
- Làm bài tập về nhà:1,2,3,4/119/SGK
Hướng dẫn bài 4/119: 
Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol
a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:
               C2H4 + 3O2  t0→→t0 2CO2 + 2H2O
p.ư:         0,2      0,6        0,4          (mol)
VO2 =0,6 x 22,4 = 13,44 lit






























































































































































































































































































































































































































































































Ngày soạn: 2/3/3021
Ngày dạy: 3/3/2021
Tiết 47 ÔN TẬP PHẦN HIDROCACBON
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức. Củng cố kiến thức về hidrocacbon: meetan, etilen, axetilen về cấu tạo, tính chất hóa học của các chất.
Các bài tập từ tính chất hóa học để giải bài tập 
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
* Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học và vận dung kiến thức hoá học vào cuộc sống.
 Từ kiến thức về oxi học sinh giải quyết được một số tình huống trong thực tế vận dụng vào cuộc sống như: các tình huống liên quan đến ứng dụng của metan,etilen và axetilen.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường sống
- Nhân ái: Giúp đỡ, đoàn kết, các bạn làm bài tập về hi đrocácbon
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
               Hệ thống các câu hỏi bài tập về hidrocac bon
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài học mới.
b. Nội dung Giáo viên giới thiệu Bài tuyên truyền về giảm thải rác thải nhựa.  
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới,
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Giáo dục cho mọi người ý thức bảo vệ môi trường là một giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. Đặc biệt là đối với rác thải nhựa,với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni-lông, hộp đựng đồ ăn, cốc…) cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới.
Túi nilon đã trở thành vật dụng khó có thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Nó gắn với thói quen cố hữu của không ít người dân. Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và giá thành thấp, túi nilon được sử dụng phổ biến và hầu như có mặt ở mọi nơi, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị và những trung tâm thương mại lớn.
Hiện nay con người đang quá phụ thuộc vào vật dụng nhựa dùng một lần, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.
Tác hại nguy hiểm nhất của túi nilon tới môi trường chính là tính chất rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Chiếc túi nilon nhỏ bé và mỏng manh như vậy nhưng lại có quá trình phân hủy có thể kéo dài từ 500 đến 1.000 năm nếu không bị tác động của ánh sáng mặt trời.
Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi nilon lẫn vào đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
Nếu túi nilon bị vứt xuống ao, hồ, sông ngòi sẽ làm tắc nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch, gây ứ đọng nước thải và ngập úng dẫn đến sản sinh ra nhiều vi khuẩn gây bệnh.
Nghiêm trọng hơn, môi trường đất và nước bị ô nhiễm bởi túi nilon sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người. Thực tế nhiều loại túi nilon được làm từ dầu mỏ nguyên chất khi chôn lấp sẽ ảnh hưởng tới môi trường đất và nước, còn đốt chúng sẽ tạo ra khí thải có chất độc dioxin và furan gây ngộ độc, ảnh hưởng tuyến nội tiết, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch,…
[image: 19-222-af70255b0b2585939280b29e56b2ef42.]

Gv đặt câu hỏi: 
Để chống rác thải nhựa con người cần có những hành động nào thiết thực nhất? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.


[image: 19-1212-22c463abe5167650e34a68e82136d5ec]
Để giảm thiểu tối đa tác hại của túi nilon nguời sử dụng cần hạn chế sử dụng túi nilon thông thuờng bằng cách sử dụng túi dùng nhiều lần và có khả năng phân huỷ sinh học khi đi mua hàng; không nên dùng túi nilon rẻ tiền, có màu để đựng thực phẩm, đặc biệt là không được dùng để đựng thực phẩm nóng, có vị chua. Sau khi sử dụng xong không được tự ý đốt hay chôn lấp mà phải phân loại riêng túi nilon để công ty môi truờng thu gom và tiêu huỷ theo quy định
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Kiến thức cần nhớ 
a. Mục tiêu. Hs nhớ lại được cấu tạo của meetan có liên kết đơn, cấu tạo của etilen có 1 liên kết đôi, cấu tạo của axetilen có 1 liên kết ba. 
- Củng cố kiến thức hóa học của metan, etilen và axetilen. 
b. Nội dung. GV giao bài tập cho HS thông qua phiếu học tập 
c, Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của giáo viên
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV phát phiếu học tập cho HS về tính chất hóa học của hidrocacbon 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của HS 
HS tiếp nhận nhiệm vụ 





Thảo luận để tìm câu trả lời



Các nhóm báo cáo kết quả 
Các nhóm khác nhận xét 


HS rút ra kiến thức cần nhớ. 


Hoạt động 2: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về metan, etilen và axetlen thông qua cấu tạo và tính chất hóa học 
b. Nội dung: Bài tập về hidrocacbon thông qua hoạt động nhóm 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập số 2:
1. Viết công thức cấu tạo của CH4, C3H8, C2H4, C4H8, C3H4,cho biết liên kết giữa các nguyên tử. 
2. Viết phương trình phản ứng cháy của C2H4, C2H2, CH4, C3H8. Tính tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra trong mỗi trường hợp. 
3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.
a) Viết các phương trình hoá học.
b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.
c) Tính thể tích khí C02 tạo ra ở đktc.
4. Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8
a) Viết công thức cấu tạo của propan.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy propan.
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa propan và clo khi chiếu sá để tạo ra C3H7Cl.
5. Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp Ạ (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 20 gam kết tủa. Hãy tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.







Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của học sinh 


HS tiếp nhận nhiệm vụ và nhận phiếu học tập 


















HS đọc kĩ đề bài và nghe hướng dẫn làm bài 










HS thảo luận tìm câu trả lời



Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận 
Gọi số mol của CH4 trong hỗn hợp là X, của C2H4 trong hỗn hợp là y.
[image: Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa học 9]
Ta có hệ: x + y = 0,15 mol và
 y = x + 2y = nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol
⇒ x = 0,1; y = 0,05
⇒ %VCH4 = 66,67% ; 
%VC2H4 = 33,33%.



Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu. Dựa vào cấu tạo và tính chất của hidrocacbon vận dụng để giải thích các hiện tượng thực tế trong đời sống. 
b. Nội dung. Kiến thức liên quan đến hidrocacbon
c. Sản phẩm:: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa ra câu hỏi 
Giải thích hiện tượng: “Khi các cầu thủ đá banh bị đau nằm lăn lộn trên đất thì nhân viên y tế chỉ cần dùng bình thuốc phun vào chỗ bị thương, sau đó cầu thủ bị thương đứng lên tiếp tục thi đấu” 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Khi cầu thủ bị thương, chỗ bị thương sẽ rất đau đớn. Người cán bộ y tế dùng phương pháp làm lạnh cục bộ bằng cách phun chất làm lạnh tức thời trên chỗ bị thương. Chất làm lạnh ở đây là etyl clorua C2H5Cl hay gọi là cloetan. C2H5Cl là hợp chất hữu cơ có t0 sôi là 12,30C. Ở nhiệt độ thường khi tăng áp suất sẽ biến thành chất lỏng. Khi phun C2H5Cl lên chỗ bị thương, các giọt etyl clorua tiếp xúc với da, nhiệt độ cơ thể sẽ làm etyl clorua sôi lên và bốc hơi rất nhanh. Quá trình này thu nhiệt mạnh làm cho da bị lạnh đông cục bộ và tê cứng. Vì vậy thần kinh cảm giác không truyền được đau lên đại não. Nhờ đó cầu thủ không có cảm giác đau. Do sự đông cục bộ nên vết thương không bị chảy máu. Chú ý là cloetan chỉ tạm thời không làm cho cầu thủ cảm giác đau mà không có tác dụng chữa trị vết thương. 
Áp dụng: Đây là cảnh tượng thường thấy trong các trận đá banh. Mọi người cứ nghĩ đó là một loại “ thuốc tiên” nhưng xét về phương diện hóa học đó chỉ là một chất có đặc tính “ thu nhiệt mạnh” ở điều kiện thường.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
* Hướng dẫn về nhà. 
- Học kĩ lại các bài metan, etilen, axetilen về cấu tạo và tính chất
- Đọc trước bài dầu mỏ, khí thiên nhiên. 
- Xem và làm lại các bài học đã chữa và hoàn thành phiếu học tập vào vở. 
Phiếu học tập số 1. 
Viết công thức cấu tạo của CH4, C3H6, C3H4, C3H8, C2H4, C2H2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Viết phương trình hóa học khi cho các chất CH4, C3H6, C3H4, C3H8, C2H4, C2H2 tác dụng với oxi? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cho các chất CH4, C3H6, C3H4, C3H8, C2H4, C2H2 tác dụng với dung dịch Br2 dư. Viết PTHH
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


























































Ngày soạn: 9/3/2021
Ngày dạy: 10/3/2021
Tiết 49: Nhiên liệu
I. MỤC  TIÊU  
1. Kiến thức Trình bày được: 
 Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.
 Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp
 Biết cách sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày.
 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan, và thể tích khí  cacbonic tạo thành .
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Đồ dùng dạy học: 
a. Giáo viên : 
Biểu đồ 4.21 và 4.22  SGK/130 – 131.
b. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.
b. Nội dung: Giáo viên kiểm tra bài cũ và giới thiệu về chủ đề mới.
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện.
	Hoạt động của thầy
-GV: Kiểm tra bài cũ
- Hãy nêu thành phần của dầu mỏ, khí thiên nhiên?
- Các sản phẩm chế biến từ mỏ dầu. 
-GV: đặt vấn đề Hàng ngày gia đình nào cũng phải dùng 1 loại chất đốt để đun nấu … Có thể có gia đình đun nấu bằng bếp ga, bằng bếp than, bếp củi..những  chất đốt đó được gọi là nhiên liệu. Vậy, nhiên liệu là gì? Được phân loại như thế nào? Sử dụng chúng như thế nào cho có hiệu quả.  
	Hoạt động của trò 
HS lên bảng



-HS chú ý lắng nghe


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a.Mục tiêu: 
 Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.
 Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp
b. Nội dung:Hỏi đáp, trực quan, làm việc nhóm
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Từ lời giới thiệu trên GV tiếp tục hỏi : Nhiên liệu là gì?
-GV: Cho VD về nhiên liệu. 
-GV: Nếu khi dùng điện để thắp sáng, đun nấu thì điện có phải là loại nhiên liệu không ?
GV:  Dựa vào trạng thái, em hãy phân loại các nhiên liệu ? Cho ví dụ mỗi loại.
GV: Yêu cầu quan sát H4.21-4.22 nhận xét hàm lượng. cacbon trong các loại than?
- GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về nhiên liệu lỏng.
- GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về nhiên liệu khí.
- GV: Cho HS đọc SGK, thảo luận nhóm trong 3’ và nêu đặc điểm, ứng dụng của nhiên liệu rắn, lỏng, khí,... 
GV: Vì sao chúng ta phải sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả? 
- GV: Sử dụng nhiên liệu như thế nào là hiệu quả?
- GV: Tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu có hiệu quả?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động cảu trò 


Hs tiếp nhận nhiệm vụ 

Trả lời cá nhân câu hỏi Gv đưa ra



Quan sát hình 














HS thảo luận trả lời câu hỏi 



HS trả lời 
Vì nếu nhiên liệu cháy không hoàn toàn sẽ vừa gây lãng phí vừa làm ô nhiễm môi trường.




Tiểu kết: 
- Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng
Ví dụ:  than, củi, dầu hoả, khí gaz
- Phân loại: 
1.Nhiên liệu rắn: Gồm các than mỏ, gỗ.......
2. Nhiên liệu lỏng: Gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như xăng, dầu hoả, rượu…..
3. Nhiên liệu khí: Gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ, khí lò cốc, khí lò cao, khí than ……
- Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả 
+ Cung cấp đủ oxi (không khí) cho quá trình cháy.
+ Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí.
+ Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết.
Hoạt động 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao bài tập 
Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai?
A. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.
B. Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. 
C. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ … 
D. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt thấp, gây độc hại cho môi trường. 
Câu 2: Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là
A. than gầy. B. than mỡ. C. than non. D. than bùn. 
Câu 3: Khí nào sau đây khi cháy không gây ô nhiễm môi trường?
A. CH4.          B. H2.               C. C4H10.          D. CO. 
Câu 4: Loại than nào sau đây có hàm lượng cacbon thấp nhất ?
A. than gầy. B. than mỡ. C. than non. D. than bùn. 
Câu 5: Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than có chứa 4% tạp chất không cháy là
A. 1,792 m3.B. 4,48 m3.C. 3,36 m3.D. 6,72 m3
Câu 6: Đốt hoàn toàn 12 gam than chứa 98% cacbon. Tỏa ra nhiệt lượng là (Biết rằng khi đốt 1 mol cacbon cháy tỏa ra 394 kj nhiệt lượng)
A. 788 kj. B. 772,24 kj. C. 386,12 kj. D. 896 kj. 
Câu 7: Đốt một mẫu than (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,6 kg trong oxi dư thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu than trên là
A. 94,64. B. 64,94. C. 49,64. D. 46,94. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 4. Vận dụng 
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức vận dụng vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
   Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tế có liên quan.
c. Sản phẩm::
   Thuyết trình sản phẩm, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
      Giáo viên tổ chức dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, định hướng hoạt động, hỗ trợ học sinh, kiểm tra đánh giá quá trình học tập.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ \
GV đưa ra câu chuyện xăng E5
Xăng E5 còn gọi là xăng sinh học E5 được tạo nên từ việc pha trộn xăng khoáng thông thường – xăng A92 – với nhiên liệu sinh học theo tỷ lệ phần trăm 95:5. Nhiên liệu sinh học bio- ethanol được sản xuất phần lớn từ các loại lương thực như ngô, sắn, ngũ cốc và củ cải đường. Thông qua quá trình lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose, lignocellulose, người ta thu được ethanol.
Ethanol thu được sau quá trình chưng cất ngũ cốc lên men có dạng hỗn hợp gồm nước và ethanol, cần phải tách nước để lấy ethanol khan trước khi trộn với xăng. Tuy nhiên, duy nhất tại Brazil, người ta dùng mía đường để sản xuất ethanol. Tại Việt Nam, các nguyên liệu được sử dụng để pha chế xăng E5 đều trải qua quá trình giám định ở những trung tâm Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trước khi nhập kho (đã đảm bảo đủ tiêu chuẩn Việt Nam).
Hiện nay, nước ta có 6 nhà máy sản xuất bio – ethanol từ sắn với tổng sản lượng lên tới 500 triệu lít mỗi năm.
GV: Tại sao dùng xăng E5 giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
* Hướng dẫn về nhà: Xem trước bài luyện tập 
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                                       Tiết 50: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức đẫ học về hiđro cacbon.
- Hệ thống mối quan hệ cấu tạo và tính chất của các hiđro cacbon
2. Năng lực
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bảng phụ, bảng nhóm.
- HS: Các kiến thức của chương 4
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1: Khởi động
a.Mục tiêu: Tạo hứng thúhọc tập khi củng cố lại kiến thức của hidrocacbn
b.Nội dung: Ứng dụng của muối natricacbonat
c.Sảnphẩm: Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thức hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu chuyện 
Túi nilon hiểm họa cho môi trường
Sự ra đời của túi nilon đã mang lại nhiều tiện lợi, nhất là trong việc bao gói hàng hóa, song đến thời điểm này túi nilon đang là một vấn nạn môi trường và nhiều quốc gia đang tìm mọi cách để loại bỏ. Người ta tính rằng, vứt bỏ một túi nilon chỉ tốn 1 giây, nhưng nếu không có sự tác động bởi nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời thì phải mất từ 500-1.000 năm mới có thể phân hủy được. Ước tính, mỗi năm nhân loại sử dụng khoảng 500-1.000 tỷ chiếc túi nilon.
Nếu như trước đây, thói quen đi chợ của người dân khá giản tiện, vài tấm lá chuối, cái lạt rơm quấn là xong mớ rau, lạng thịt; hay sử dụng túi cói, làn nhựa để đi chợ thì giờ đây, túi nilon trở thành lựa chọn hàng đầu. Không phải không biết rõ tác hại của túi nilon đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng nhưng đại đa số người tiêu dùng Việt Nam vẫn sử dụng túi nilon như một thói quen khó bỏ. Đến nay, con số đó là hơn 2.500 tấn/ngày và có thể còn hơn. Tính trung bình mỗi gia đình Việt Nam hàng ngày sử dụng khoảng 10 túi nilon các loại.
Nhận thức được tác hại của túi nilon đối với môi trường và sức khoẻ cộng đồng, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những giải pháp mạnh để giải quyết vấn đề này như: Ban hành lệnh cấm sản xuất túi nilon khó phân huỷ, đánh thuế nặng đối với các doanh nghiệp sản xuất túi nilon; hoặc yêu cầu người tiêu dùng phải trả tiền mua túi nilon khi mua hàng để khuyến khích người dân tái sử dụng túi nilon hoặc sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường.
GV đặt câu hỏi: Túi ni lon được điều chế từ hợp chất hữu cơ nào? Viết phương trinh minh họa? 
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Hợp chất C2H4  PE vaf C3H6  PP
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Kiến thức cần nhớ
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về hidrocacbon bao gồm cấu tạo và tính chất hóa học của hidrocacbon. 
b. Nội dung: Cấu tạo và tính chất của metan, etilen, axetilen
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh qua hoạt động nhóm điền vào phiếu học tập. 
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập số 1
GV phát phiếu học tập. 
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Hợp chất C2H4  PE và C3H6  PP
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh
	Hoạt động của trò 


HS tiếp nhận nhiệm vụ


HS thảo luận trả lời câu hỏi



HS báo cáo kết quả



	
	Metan
	Etilen
	Axetilen
	Benzen

	Công thức cấu tạo
	H

H – C – H

H
	H                     H
          C = C           
 H                  H                                                                
	
H – C = C – H
	              H

    H        C      H 
         C         C                                  
                                                             
         C          C                        
    H        C        H 
                                                   
                H  

	ĐĐ cấu tạo
	- Có 4 liên kết đơn 
	- Có một liên kết đôi 
	- Có một liên kết ba 
	- Mạch vòng 6 cạnh khép kín. Có 3 liên kết đơn xen kẽ 3 liên kết đôi.

	P/ư đặc trưng
	- Phản ứng thế
	- Phản ứng cộng ( làm mất màu dd nước Brom)
	- Phản ứng cộng ( làm mất màu dd nước Brom)
	- Phản ứng thế với brom lỏng



PTHH minh họa :
CH4 + Cl2    as      CH3Cl   + HCl
C2H4   +  Br2             C2H4Br2
C2H2   +  2Br2             C2H2Br4
C6H6   +  Br2      Fe , t       C6H5Br   +  HBr
Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Dựa vào kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan đến kiến thức đã học 
b. Nội dung: Kiến thức về meetan, etilen, axetilen
c. Sản phẩm. Câu trả lời của HS thông qua hoạt động nhóm 
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV phát phiếu bài tập số 1
Cho các hiđrocacbon sau:
C2H2, C2H4, CH4, C2H6, C3H6, C6H6
- Viết CTCT cuả các chất trên?
- Chất nào là chất có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế?
- Chất nào làm mất màu nước brom?
- Viết các PTHH?
GV phát phiếu bài tập số 2.
Chỉ dùng dd brom có thể phân biệt được 2 chất khí metan và etilen không? 
GV phát phiếu học tập số 3
Đốt cháy hoàn toàn 1,68l hỗn hợp gồm khí metan và axetilen rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào nước vôi trong dư, thu được 10g kết tủa.
a. Viết PTHH xảy ra.
b.  Tính V của mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu.
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
 GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh

	Hoạt động của trò 


HS tiếp nhận nhiệm vụ








Đọc kĩ nội dung bài tập 










HS thảo luận trả lời câu hỏi


Đại diện 2 bạn lên bảng làm 



HS lĩnh hội tri thức. 


Tiểu kết: Bài tập 1:
a. C2H2:      H – C   C – H
b.C2H4:       H                 H
                         C = C
                   H                 H
c. CH4:
           H

   H  – C – H

          H  
d.C2H6:     CH3 – CH3
e. C3H6:  CH3 – CH2 – CH3
- Những chất có phản ứng thế:
 CH4 + Cl2    as      CH3Cl   + HCl
C2H6   +  Cl2             C2H5Cl  +  HCl
C6H6   +  Br2      Fe , t       C6H5Br   +  HBr
- Những chất làm mất màu dd brom:
C2H2   +  2Br2             C2H2Br4  
C2H4   +  Br2                 C2H4Br2   
Bài tập 2: Chỉ dùng dd brom có thể phân biệt được 2 chất khí metan và etilen:


Cách tiến hành: Sục cả 2 khí vào ống nghiệm đựng dd brom. Khí nào làm cho dd brom mất màu đó là bình đựng etilen. Bình khí nào không làm mất mầu dd brom bình đó đựng metan.
PTHH: C2H4   +  Br2 C2H4Br2   

Bài tập 3: 
a. PTHH xảy ra:
CH4      + 2O2   CO2 +  2H2O  (1)
  x                                x
2C2H2  + 5O2    4CO2   + H2O  (2)
   y                                2y
CO2   +  Ca(OH)2 CaCO3   +  H2O  (3)
b. Vì nước vôi trong dư nên phản ứng giữa CO2 và Ca(OH)2 tạo thành muối trung hòa.
  n CaCO3 = 10: 100 = 0,1mol
Theo PT 1,2,3 
n CO2(1+ 2) = n CO2 (3) = 0,1mol
                 
                1,68
nhh kh    =               = 0,075 mol
                  22,4           
Gọi số mol của metan và axetilen lần lượt là x, y. Theo bài ra ta có hệ phương trình:
         x +  y = 0,075
         x + 2y = 0,1
Giải ra ta có:  x = 0,05
                       y = 0,025 mol
Vậy VCH4 = 0,05 . 22,4 = 1,12  (lít)
        V C2H2 = 1,68 – 1,12 = 0,56   (lít )
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về hidrocacbon và giải thích được một số câu hỏi về hiện tượng thực tế trong cuộc sống. 
- Chăm chỉ đọc sách, tài liệu để mở rộng hiểu biết về hidrocacbon
b) Nội dung: Giải quyết các hiện tượng trong thực tiễn.
c) Sản phẩm: Các tình huống thực tiễn được giải thích tường minh, rõ ràng.
d) Cách thức tổ chức hoạt động: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV đưa ra câu hỏi: Vì sao ném đất đèn xuống ao làm cá chết? 
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
 GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
Chất làm cá chết đó là axetilen tác dụng với nước tạo thành andhit axetic chính chất này làm tổn thương đến hoạt động hô hấp của cá dẫn đến cá chết. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh
* Hướng dẫn về nhà
   - Học thật kĩ bài đặc biệt là tính chất hoá học của các chất 
   - Làm bài tập số 4 ( 133 ) 
   - Chuẩn bị trước cho bài thực hành 
Hướng dẫn bài 4 : 
    a. Tính được nCO2 = 8,8:44 = 0,2 mol từ đó suy ra số mol và khối lượng của C 
      mC = 0,2 . 12 = 2,4 g 
     Tính được nH2O = 5.4 : 18 = 0,3 mol  từ đó tính được mH = 0,3 . 2 = 0,6 g  ( vì trong hợp chất H2O có 2 mol H ) 
      mH  +  mC = mA  từ đó suy ra hợp chất chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H 
    b. Gọi công thức  CxHy   ta có :  x: y = nC : nH = 0,2 : 0,6 Suy ra x : y = 1: 3 
Công thức của A có dạng : ( CH3 )n  vì MA < 40  nên 15n < 40 
     Ta suy ra được n= 1 và n = 2 nhưng n = 1 vô lí 
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Tiết 51
THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA HIĐROCACBON
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: Biết được:  Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:
 + Điều chế khí axetilen.
 + Tác dụng của axetilen với dung dịch brom và với oxi (phản ứng cháy).
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Đồ dùng dạy học: 
* Dụng cụ: Ống nghiệm có nhánh, ống nghiệm, nút cao su có kèm ống nhỏ giọt, giá thí nghiệm, đèn cồn, chậu thủy tinh.
* Hóa chất: Đất đèn, dung dịch brom, nước cất.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu 
a. Mục tiêu:
Tạo sự hứng thú học tập cho HS thông qua thí nghiệm vui có liên quan đến bài học: Tính chất hóa học của metan, etilen và axetilen.
b. Nội dung: Kiến thức hóa học Video về hiện tượng nổ khí ở mỏ than liên quan đến Tính chất hóa học của metan, etilen và axetilen.
c. Nội dung : câu trả lời của học sinh thông qua nhiệm vụ học tập giáo viên giao
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS xem đoạn video hiện tượng nổ mỏ than ở Quảng Ninh 
GV đặt câu hỏi: Chất nào khi gặp không khí giàu oxi lại gây hiện tượng nổ? Tỉ lệ giữa chất khí đó với oxi như thế nào? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Hướng dẫn thực hành 
a. Mục tiêu:
Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh ở nhà 
Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả
b. Nội dung: Đàm thoại – Thí nghiệm thực hành
c. Sản phẩm: HS tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm, sử dụng dụng cụ và hóa chất, tiến hành thí nghiệm an toàn
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
- Giới thiệu các thí nghiệm có trong bài thực hành và các dụng cụ, hoá chất cần thiết trong bài thực hành.
- GV: Hướng dẫn lần lượt từng thí nghiệm thông qua các thao tác mẫu.
- GV: Nêu một số lưu ý trong quá trình làm thực hành để đạt kết quả chính xác và an toàn hơn.
	Hoạt động của trò
- HS: Theo dõi và lắng nghe.
-HS: Theo dõi các thao tác thí nghiệm của GV, ghi nhớ các thao tác thí nghiệm chuẩn bị cho việc thực hành của mình.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ, tránh gây tai nạn trong quá trình làm thí nghiệm.


Hoạt động 2.2 Thực hành
a. Mục tiêu: Thực hành Tính chất hoá học của hiđrocacbon
b. Nội dung: Thảo luận nhóm, thí nghiệm thực hành, trực quan
c. Sản phẩm:học sinh biết quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết các PTHH các thí nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức HS thực hành theo nhóm, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu thí nghiệm
Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen:
- Cho vào ống nghiệm có nhánh A vài mẩu đất đèn. Nhỏ từng giọt nước vào ống nghiệm.Thu khí axetilen bằng cách đẩy nước.
Nêu tính chất hoá học của axetilen ? 
GV cho HS nêu tính chất 
GV cho HS tiến hành làm thí nghiệm  Cho Axetilen tác dụng với nước Brom và đốt cháy axetilen 
GV kiểm tra các nhóm và yêu cầu các nhóm ghi lại các hiện tượng xảy ra và viết PTHH
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
GV lưu ý cẩn thận khi đốt cháy axetilen 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt động của trò 


HS nhận nhiệm vụ học tập














Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm





- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày



Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

HS viết bài tập vào vở


Tiểu kết: 
Thí nghiệm 1:  Điều chế axetilen 
- Cho vào ống nghiệm có nhánh A vài mẩu đất đèn. Nhỏ từng giọt nước vào ống nghiệm. Thu khí  axetilen bằng cách đẩy
CaC2    + 2H2O   Ca(OH)2  + C2H2 
Thí nghiệm 2: Tính chất của Axetlen 
- Làm mất màu nước Brom 
 - Cháy toả nhiều nhiệt 
2C2H2  + 5O2    4CO2   + H2O
C2H2   +  2Br2             C2H2Br4  

Hoạt động 3. Hoàn thành bài tường trình 
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp
c. Sản phẩm: Bài tường trình
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phát triển năng lực: Sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của thầy 
- GV: Yêu cầu các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng, viết PTHH cho mỗi thí nghiệm vừa làm.
-GV: Cho HS hoàn thành bài tường trình thí nghiệm.
	Hoạt động của trò 
- HS: Đại diện các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng và viết PTHH các TN.
Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Hoàn thành bài tường trình thí nghiệm  theo mẫu đã chuẩn bị sẵn.




Hoạt động 4: Công việc cuối buổi
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp
c. Sản phẩm:rèn học sinh giáo tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoàn thành các công việc cuối buổi thực hành.
	Hoạt động của thầy 
- GV: Yêu cầu HS các nhóm thu dọn dụng cụ, hóa chất dư trả lại cho GV, vệ sinh khu làm việc của nhóm mình cho sạch sẽ.
-GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm mình cho cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.
-GV: Nhận xét và chấm điểm thực hành đối với các nhóm.
	Hoạt động của trò 
- HS: Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và trả dụng cụ cho GV.
-HS: Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến nếu có.
-HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành tiếp theo.



* Hướng dẫn về nhà  - Yêu cầu các nhóm hoàn thành bài thu hoạch.
 - Ôn tập thật kĩ giờ sau kiểm tra giữa kì II









































































































































































































































































































Ngày dạy : 21/3/2023
Tiết 53
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Củng cố kiến thức về tính chất của phi kim và các phi kim điển hình
- Củng cố kiến thức về cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các hợp chất hidrocacbon.
2.Năng lực: 
Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
 Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức hóa học: Trình bày được các kiến thức hóa học về cấu tạo, tính chất của các chất.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng, ý thức bảo vệ môi trường.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm:Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực:Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
1. KHUNG MA TRẬN 
- Thời điểm kiểm tra: Khi học hết toàn bộ nội dung chương 3 và chương 4.
- Thời gian làm bài: 45 phút. 
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận). 
- Cấu trúc: 
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 
- Phần trắc nghiệm khách quan: 5,0 điểm, (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 4 câu ), mỗi câu 0,25 điểm;  
- Phần tự luận: 5,0 điểm (Thông hiểu : 1 câu(2 đ), Vận dụng: 1 câu (2 điểm) vận dụng cao: 1 câu (1 đ)
	Nội dung kiểm tra
	Số câu

Số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số
câu hỏi
	% Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	SILIC- CN SILICAT 
	1.1- Tính chất hóa học của silic.
1.2 Công nghiệp silicat
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25 đ


	BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	2.1- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
2.2 – Sự biến đổi tính chất , ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn.
	2
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5 đ

	ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
	3.1- Khái niệm về hợp chất hữu cơ.
3.2- Khái niệm về hóa học hữu cơ.
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	4
	
	1,0 đ

	ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ

	4.1 Cấu tạo phân tử.
4.2-Tìm CTPT
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	1
2đ
	
	
	4
	1
	3,0 đ

	HIDROCACBON ĐIỂN HÌNH

	Mêtan
	2
0,5đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	
	3
	
	0,75 đ

	
	Etilen
	2
0,5đ
	
	
	1
2đ
	
	
	
	
	2
	1
	2,5 đ



	
	Axetien
	3
0,75đ
	
	1
0,25đ
	
	
	
	
	1
	4
	1
	2,0 đ

	
	
	16
	
	4
	1
	
	1
	
	1
	20
	3
	

	
	
	4 đ
	         3 đ
	        2đ
	             1đ
	5đ
	5đ
	

	                           %           

                          Tổng điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	              100%

	
	4 đ
	3đ
	2đ
	1đ
	                      10đ


2.BẢNG ĐĂC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIÊM TRA GIỮA KÌ II

	
TT
	
Nội dung
kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng  cao
	

	1
	
SILIC- CN SILICAT
	1.1- Tính chất hóa học của silic.
1.2 Công nghiệp silicat.
	* Nhận biết:
- Nhận biết tính chất của Silic.
* Thông hiểu:
* Vận dụng:
* Vận dụng cao:
	1( câu 1)
	
	
	
	2,5%

	2
	
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	2.1- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
2.2 – Sự biến đổi tính chất , ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn..
	* Nhận biết:
- Nhận biết được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
* Thông hiểu:
* Vận dụng:
* Vận dụng cao:
	2( câu 2, 4)
	
	
	
	5%

	
3
	
ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
	3.1- Khái niệm về hợp chất hữu cơ.
3.2- Khái niệm về hóa học hữu cơ.
	* Nhận biết:
- Nhận biết được đâu là hợp chất hữu cơ.
* Thông hiểu:
- Bản chất của hợp chất hữu cơ.
* Vận dụng:
* Vận dụng cao
	3( câu 3,5,6)
	
	1(câu 7)
	
	10%

	4
	
ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ

	4.1 Cấu tạo phân tử.
4.2 Tìm công thức phân tử
	* Nhận biết:
Nhận biết được đặc điểm cấu tạo phân tử.
* Thông hiểu:
Tìm công thức phân tử
* Vận dụng:
Biết cách tìm CTPT của hợp chất hữu cơ
* Vận dụng cao:
	     3( câu 8,9,11)
	1(câu 16)
	1 (câu 22)
	
	30%

	5

	HIDROCACBON ĐIỂN HÌNH

	5.1- Mêtan
	* Nhận biết:
Nhận biết các tính chất vật lý, tính chất hóa học của Metan.
* Thông hiểu:
Đặc điểm cấu tạo , phản ứng đặc trưng của Metan.
Tính được khối lượng chất khi biết tỉ khối của metan
* Vận dụng:
* Vận dụng cao
	2(câu 12,13)
	



1(câu 14)
	
	
	7,5%

	
	
	5.2- Etilen
	* Nhận biết:
Nhận biết các tính chất Etilen
* Thông hiểu:
* Vận dụng: 
Để nêu và viết được TCHH của etilen
Viết được các công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ khi biết CTPT của chúng.
* Vận dụng cao
Tính được khối lượng của chất phản ứng
	2 (câu 14,15)
	
	




1(câu 21)
	
	25%

	
	
	5.3- Axetilen
	* Nhận biết:
Nhận biết các tính chất Axetilen.
* Thông hiểu: 
Hiểu để tính được khối lượng của brom khi phản ứng với axetilen
* Vận dụng:
* Vận dụng cao:
Áp dụng làm các bài tập tính toán liên quan đến Axetilen
	3( câu 17,18,20)
	



1 (câu 19)
	
	







Câu 23
	20%

	Tổng
	
	16(5đ)
	5(3 đ)
	1(2đ)
	1(1đ)
	23

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	  20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	20%
	100%


Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm ( 5đ)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
              Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Tính chất vật lý của Silic là:
A. Chất rắn màu xám, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện tốt.
B. Chất rắn màu đen, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện kém.
C. Chất rắn màu xám, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện kém.
D. Chất rắn màu đen, có vẻ sáng của kim loại , dẫn điện tốt.
Câu 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện nay được sắp xếp theo chiều nào?
	         A. Chiều tăng dần của nguyên tử khối.     

	         B. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

	         C. Chiều giảm dần của nguyên tử khối.


         D. Chiều giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
[bookmark: EasyMixer_Bookmark3]Câu 3: Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:
	A. CH3NO2; CH3Br; C2H6O		B. NaC6H5; CH4O; HNO3; C6H6
	C. CH4; C2H4; C2H2; C3H6			D. FeCl3; C2H6O;CH4;NaHCO3 
Câu 4: Bạn Minh cầm bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học đến thắc mắc với Mai. Không biết cấu tạo bảng tuần hoàn gồm bao nhiêu chu kỳ, bao nhiêu nhóm?
 Là Mai, Em hãy nói cho bạn Minh biết cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gồm:
	       A. 8 chu kỳ 7 nhóm                                
	B. 7 chu kỳ 7 nhóm

	       C. 8 chu kỳ 8 nhóm                                
	D. 7 chu kỳ 8 nhóm


Câu 5: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có 
  A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.    
B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
 C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.                          
 D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Câu 6: Trong những chất sau, những chất nào đều là chất hữu cơ: 
A. C2H6, C2H5OH, NaHCO3.                           B. C3H8, C2H5O, Na2CO3.
C. C2H6 , C2H5OH, CaCO3.                              D. C2H6 , C4H10, C2H5OH
Câu 7. Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là 
A. khí nitơ và hơi nước.                                          B. khí cacbonic và hơi nước.
C. khí cacbonic và cacbon.                                    D. khí cacbonic và khí  hiđro.
Câu 8: Hiđrocacbon X có thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố cacbon trong hợp chất là 85,7 %. X là 
A. CH4.                         B. CH3Cl.                  C. C2H4.                        D. C2H6.
Câu 9: Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 
    A. IV, II, II.                B. IV, III, I.                    C. II, IV, I.                 D. IV, II, I.
Câu 10: Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là 
A. C2H2.                         B. C2H4.                           C. C2H6.                         D. CH4.
Câu 11: Khí metan phản ứng được với:
A. HCl, H2O.                 B. Cl2, O2.                 C. HCl, Cl2.                      D. O2, CO2. 
Câu 12: Tính chất vật lí cơ bản của metan là 
   A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.                  
   B. Chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.
  C. Chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
  D. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 
Câu 13. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dể tham gia phản ứng thế với clo:
A. CH4                     B. CH2 = CH2                 C. C3H6                      D. C2H2
Câu 14: Tỉ khối hơi của khí A đối với CH4 là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là 
A. 20 đvC.                  B. 24 đvC.                    C. 29 đvC.                    D. 28 đvC.
Câu 15: Khí tham gia phản ứng trùng hợp là 
    A. CH4.                      B. C2H4.                           C. C3H8.                      D. C2H6.
Câu 16.  Số công thức cấu tạo của C4H10 là 
A. 3.                                 B. 5.                          C. 2.                                 D. 4.
Câu 17: Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là 
A. 2 : 1.                           B. 1 : 2.                       C. 1 : 3.                            D. 1 : 1.
Câu 18: Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có đặc điểm: 
  A. Một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
 B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
  C. Hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
  D. Ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
Câu 19: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là
A. 16,0 gam.       B. 20,0 gam.         C. 26,0 gam.         D. 32,0 gam.
Câu 20. Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là: 
	A. 34,6 gam               
	B. 17,3 gam               
	C. 4,325 gam                        
	D.8,65 gam


II. TỰ LUẬN(5đ):
Câu 21: (2đ). Trình bày tính chất hóa học của etilen? Viết phương trình hóa học minh họa?
Câu 22: (3đ).  Đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a. Trong A có những nguyên tố nào?
b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
c. A có làm mất màu dung dịch nước brom không? Vì sao? Nếu có hãy viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 23: (1đ). Hòa tan canxicacbua (CaC2) vào trong nước ta thu được khí axetilen (C2H2). Tính lượng khí C2H2 thu được khi hòa tan  10 gam caxicacbua với hiệu suất phản ứng 80% là:
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề 1:
A.Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ.
	1- C
	2-B
	3-A
	4-D
	5-D
	6-D
	7-B
	8-C
	9-D
	10-A

	11-B
	12-C
	13-A
	14-D
	15-B
	16-A
	17-D
	18-C
	19-D
	20-B



B. Tự luận:
	Phần/ câu
	Đáp án 
		Biểu điểm

	Câu 21




	Tính chất hóa học của etilen
1. Phản ứng cháy với oxi

 C2H4   +   3O2       2CO2    +   2H2O
2.Tác dụng với brom

CH2 = CH2    +   Br - Br         Br -CH2  - CH2 - Br2
3. Phản ứng trùng hợp
...+CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +...     xúc tác,P, t 0       ... - CH2 - CH2  - CH2 - CH2 -...   
	2.0đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.25đ
0.5đ

	Câu 22







	

a. [image: ]
[image: ]
 mC  + mH = 2,4 + 0,6 = 3(g)
A chỉ gồm C và H.

b. Gọi CTTQ của A là : (CxHy)n.  
Lập tỉ lệ : x : y = [image: ]= 1:3 
[image: ]x = 1 , y = 3 
=> Vậy công thức TQ:  ( CH3)n
Vì MA < 40 [image: ] 15n < 40 
	n
	1
	2
	3

	MA
	15(Loại)
	30(Nhận)
	45(Loại)


=> Công thức đúng là: C2H6.
c. A không phản ứng được với dung dịch Br2. Vì A không có liên kết kém bền.
	2.0đ

0.25đ


0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ



0.25đ

0.25đ

0.25đ

	    Câu 23
	Phương trình hóa học:
CaC2 +2 H2O ---> Ca(OH)2 + C2H2
n  CaC2  = 10 : 64 = 0,15625 (mol)
Theo PTHH ta có: n C2H2 = n CaC2 = 0,15625 (mol)
Thể tích khí C2H2 ở đktc là:
VC2H2 = 0,15625. 22.4= 3,5 (lít)
Vì hiệu suất của phản ứng đạt 80% nên lượng thực tế của khí axetilen là:
VC2H2 = 3,5. 80 : 100 = 2,8 (lít)

	
0.25đ


   0.25đ

0.25đ

0.25đ



Hoạt động 3: Thu bài.     
 - GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra


Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
Ngày dạy: 16/3/2023 
Tiết 54:  RƯỢU ETYLIC

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức.
Biết được:
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo.
- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi, vị , tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
- Khái niệm độ rượu.  
- Tính chất hóa học: Phản ứng  với natri, với axit axetic, phản ứng cháy.
- Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp.
- Phương pháp điều chế ancol etylic từ tinh bột, đường hoặc từ etilen.
- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh... rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.
- Viết các PTHH dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn.
- Tính khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất quá trình.
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận về tính chất hóa học của rượu
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
* Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học và vận dung kiến thức hoá học vào cuộc sống.
 Từ kiến thức về oxi học sinh giải quyết được một số tình huống trong thực tế vận dụng vào cuộc sống như: các tình huống liên quan đến ứng dụng của rượu etylic.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường sống
- Nhân ái: Giúp đỡ, đoàn kết, các bạn làm bài tập về rượu etylic, tuyên truyền về hạn chế rượu bia khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
· Bảng nhóm, mô hình phân tử rượu etylic dạng đặc, dạng rỗng.
· Dụng cụ: Cốc thủy tinh ( 2 cái ), đèn cồn, panh, diêm.
· Hóa chất: Na, C2H5OH, H2O.
2. Học sinh. Tìm hiểu độ rượu và tác hại của rượu đối với sức khỏe. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài học mới.
b. Nội dung Giáo viên giới thiệu tác hại của rượu đối với sức khỏe.   
c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đề mới,
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu chuyện: Những thông tin chung về rượu bia
Rượu bia là đồ uống chứa cồn, được sản xuất từ quá trình lên men, có hoặc không chưng cất từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của các loại cây và hoa. Bia được làm tự lúa mạch và một số hương liệu khác. Rượu và bia thuộc nhóm đồ uống chứa cồn, được sản xuất từ quá trình lên men, có hoặc không chưng cất từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của các loại cây và hoa quả. Rượu là một loại thức uống có từ lâu đời, thưởng thức rượu trong các dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa là một phần không thể thiếu của hầu hết các nước trên thế giới. Trên phương diện lịch sử, rượu được biết đến, xuất hiện từ thời đồ đá và được sử dụng rộng rãi ở các bộ tộc. Ở các nước phương Đông rượu đã đuộc tìm thấy cách đây 1700 năm…
Rượu tương đối nguyên chất được tìm thấy ở hồi giáo trong thời kì chế độ Khalip, thời kì Abbasid (Ả rập) bởi những nhà giả kim thuật. Ngày nay mỗi địa phương, quốc gia đều có các sản phẩm rượu bia khác nhau với hương vị và mùi vị riêng biệt. Từ năm 1796, ngành công nghiệp sản xuất rượu nguyên chất đã được hình thành, đánh dấu thời kì hoàng kim của thức uống này. Thành phần chính của rượu là rượu etylic, nước, các cấu tử khác tùy vào cách sản xuất, kinh nghiệm, nguyên liệu sử dụng,…mà tạo nên nét đặc trưng riêng của từng loại rượu, từng địa phương sản xuất rượu. Rượu bia có khả năng gây hưng phấn thần kinh, khiến tâm hồn vui vẻ nhưng nó cũng rất có hại cho sức khỏe. Khi chất cồn khi vào cơ thể, nếu vượt quá mức cho phép dù chỉ rất ít cũng sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe thể chất và tâm thần. Nó làm giãn các mạch máu, đặc biệt là các mạch máu ngoại biên vì thế cho nên sau khi dùng đồ uống có cồn chúng ta lại có cảm giác ấm lên. Uống nhiều rượu, bia trong một thời gian ngắn gây ra trạng thái lơ mơ, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, run rẩy, bất tỉnh thậm chí ngừng thở.
GV đặt câu hỏi: Công thức hóa học của rượu là gì? Rượu được sản xuất từ nguyên liệu nào? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vạt lý của rượu 
a. Mục tiêu: HS hiểu được tính chất vật lí của rượu là tan trong nước, có mùi đặc trưng, có nhiệt độ sôi 37,80C..
b. Nội dung: HS trả lời kiến thức về tính chất vật lí của rượu
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua phiếu học tập. 
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV cho HS quan sát chai rượu 450, cồn 900 rượu vang 100 
Nêu trạng thái, màu sắc, mùi vị của 3 loại rượu trên? 
Hiểu thế nào là rượu 900? 120 
Độ rượu là gì? 
Tại sao người ta dùng cồn 750 dùng để sát trùng? 
Nhiệt độ sôi của rượu? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ 










HS nghiên cứu để tìm câu trả lời




Báo cáo kết quả qua các nhóm.
Các nhóm khác nhận xét bổ sung







Tiểu kết: 
* Tính chất vật lí
- Là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước tan vô hạn trong nước.
- Sôi ở 78,30C
- Hòa tan được nhiều chất như iot, benzen
*Độ rượu : 
 Rượu 450 có nghĩa là trong 1 lít rượu có 0,45 lít rượu nguyên chất còn lại là nước 
Là thể tích của rượu nguyên chất có trong hỗn hợp giữa rượu và nước 
Độ rượu = 
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của rượu.
a. Mục tiêu: Hiểu được cấu tạo phân tử rượu có nhóm OH và mang tính chất đặc trưng cho rượu. Tính chất hóa học của rượu Tác dụng với oxi, Na và phản ứng với axit axetic
b. Nội dung. Cấu tạo và tính chất hóa học của rượu
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm làm thí nghiệm 
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của thầy 
Bươc 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV cho HS quan sát mô hình dạng đặc và rỗng của phân tử rượu etylic và yêu cầu HS viết công thức cấu tạo 
Nêu đặc điểm cấu tạo của rượu? 
Dự đoán tính chất của rượu? 
Làm thí nghiệm 
Cho rượu tác dụng với O2
Nêu hiện tượng xảy ra? Viết PTHH
Cho rượu tác dụng với Na
Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 


Quan sát mô hình rượu 








Hs thảo luận làm theo yêu cầu của GV 




HS các nhóm báo cáo kết quả của mình và nhóm khác bổ sung


Tiểu kết: 
* Cấu tạo 
         H     H

    H – C –  C – O – H
         
           H    H
Hay CH3 – CH2 – OH
- Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử H không liên kết với nguyên tử C mà lên kết với nguyên tử O tạo ra nhóm - OH
* Tính chất hóa học 
Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh toả nhiều nhiệt.
PTHH
C2H5OH   + 3O2   t      2CO2  +3H2O
- Rượu etylic phản ứng với Na giải phóng H2 
2C2H5OH +2Na             2C2H5ONa +H2
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu ứng dụng và điều chế rượu
a. Mục tiêu. Nắm được ứng dụng của rượu trong thực tế và cách điều chế rượu trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm và trong nhân dân. 
b. Nội dung. Ứng dụng và điều chế rượu. Ý thức khi uống rượu, bia khi tham gia giao thông. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS nêu ứng dụng của rượu trong đời sống và trong sản xuất/ 
- Nguyên liệu để điều chế rượu trong nhân dân là gì? 
- Cách tiến hành như thế nào? 
- Trong công nghiệp điều chế bằng cách nào? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
	
HS tiếp nhận nhiệm vụ 








Thảo luận tìm ra câu trả lời mà GV đặt câu hỏi


HS báo cáo kết quả và các nhóm nhận xét






Tiểu kết: 
* Ứng dụng - Điều chế axit axetic, cao su tổng hợp, dược phẩm…
* Điều chế: - Tinh bột        lên men      Rượu etylic
( hoặc đường)
 Cho etilen tác dụng với nước:
C2H4    + H2O       axit              C2H5OH
Hoạt động 3: Luyện tập: 
a. Mục tiêu:  Dựa vào tính chất vật lí, hóa học và cấu tạo để luyện tập kiến thức dã học. 
b. Nội dung: Bài tập về rượu etylic
c. Sản phẩm câu trả lời của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện: 
GV yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm
GV phát phiếu cho HS
Câu 1: Công thức cấu tạo của rượu etylic là
A. CH2 – CH3 – OH.                        B. CH3 – O – CH3.
C. CH2 – CH2 – OH2.                       D. CH3 – CH2 – OH.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Rượu etylic là chất lỏng, không màu. B. Rượu etylic tan vô hạn trong nước. 
C. Rượu etylic có thể hòa tan được iot. D. Rượu etylic nặng hơn nước. 
Câu 3: Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic?
A. Rượu etylic sôi ở 100°C. 
B. Nhiệt độ sôi của rượu etylic cao hơn nhiệt độ sôi của nước. 
C. Rượu etylic sôi ở 45°C. 
D. Rượu etylic sôi ở 78,3°C. 
Câu 4: Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là
A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.               B. Na; K; CH3COOH; O2.
C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.                    D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.
Câu 5: Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là
A. 2,8 lít. B. 5,6 lít. C. 8,4 lít. D. 11,2 lít. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Dựa vào kiến thức đã học để giải thích hiện tượng trong thực tế 
b. Nội dung. Kiến thức về rượu etylic 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện 
GV đưa ra câu hỏi
Cồn khô và cồn lỏng có cùng một chất không? 
Tại sao rượu giả lại có khả năng gây chết người? 
Vì sao cồn có khă năng sát khuẩn? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
- Cồn khô và cồn lỏng đều là cồn (rượu etylic nồng độ cao) vì người ta cho vào cồn lỏng một chất hút dịch thể, loại chất này làm cồn lỏng chuyển khô.
- Để thu được nhiều rượu (rượu etylic) người ta thêm nước vào pha loãng ra những vì vậy rượu nhạt đi người uống không thích. Nên họ pha thêm một ít rượu metylic làm nồng độ rượu tăng lên. Chính rượu metylic gây ngộ độc, nó tác động vào hệ thần kinh và nhãn cầu, làm rối loạn chức năng đồng hóa của cơ thể gây nên sự nhiễm độc.
- Cồn là dung dịch rượu etylic (C2H5OH) có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào đi sâu vào bên trong gây đông tụ protein làm cho tế bào chết. Thực tế là cồn 75o có khả năng sát trùng là cao nhất. Nếu cồn lớn hơn 75o thì nồng độ cồn quá cao làm cho protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng nhanh hình thành lớp vỏ cứng ngăn không cho cồn thấm vào bên trong nên vi khuẩn không chết. Nếu nồng độ nhỏ hơn 75o thì hiệu quả sát trùng kém.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
* Hướng dẫn về nhà: 
       - Học thật kĩ bài 
       - xem trước bài sau , đọc mục em có biết 
       -  Bài tập về nhà  4, 5 ( SGK trang 139)
Hướng dẫn bài 5 ( 139) 
 nC2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 mol 
                   C2H5OH (l)  + 3O2 (k)   t      2CO2 (k) +3H2O(l
                      0,2 mol        0,6 mol      0,4 mol 
          vCO2 = 0,4 . 22,4 = 
           vKK =   0,6 .5.22,4 = 










Ngày dạy: 28/3, 29/3, 4/3/2023
Tiết 55 + 56+ 57. 
AXIT AXETIC. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

I. MỤC TIÊU    
1. Kiến thức. 
-Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic
-Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi
-Tính chất hóa học : Là axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng của ancol etylic thành este
-ứng dụng : Làm nguyên liệu trong công nghiệp, sản xuất giấm ăn
-Phương pháp điều chế axit axetic bằng cách lên men rượu etylic 
-Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm mẫu vật , hình ảnh rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo và tính chất
-Dự đoán , kiểm tra và kết luận được về tính chất của axit
-Phân biệt axit với rượu 
-Tính nồng độ axit hoặc khối lượng dung dịch axit tham gia hoặc tạo thành 
2. Năng lực. 
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
- Năng lực thực hành làm thí nghiệm hóa học. 
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bảng nhóm, mô hình phân tử axit axetic dạng đặc, dạng rỗng.
- Dụng cụ: Giá ống nghiệm (10 cái ), kẹp gỗ, ống hút, giá sắt, đèn cồn, cốc thủy tinh, hệ thống ống dẫn khí.
- Hóa chất: CH3COOH, Na2CO3, quì tím, phenolftalei
Phiếu học tập 
	STT
	Tên thí nghiệm
	Hóa chất,dụng cụ
	Tiến hành
	Hiện tượng
	Kết quả thí nghiệm
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III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu
a. Mục tiêu:
Tạo sự hứng thú học tập cho HS thông qua trò chơi nhắc lại tính chất hóa học của axit vô cơ
b. Nội dung: Kiến thức về tính chaatshoas học của axit vô cơ 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua trò chơi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa câu hỏi tổ chức trò chơi “ AI NHANH HƠN”
Câu hỏi: Hãy liệt kê các tính chất hóa học của axit vô cơ. 
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu về tính chất vật lí của axits axetic
a. Mục tiêu: HS biết được axit axetic đó chính là giấm ăn với nồng độ 2%. Là chất có vị chua, tan nhiều trong nước.
b. Nội dung: Thông qua hoạt động cá nhân HS biết được tính chất vật lí của axit axetic
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động cá nhân để tìm hiểu. 
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV cho HS quan sát đựng axit axetic và cho biết màu sắc, mùi vị, tính tan trong nước 
GV cho HS hoàn tan axit vào nước với tỉ lệ Vaxit  : Vnước  = 3: 4
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao 






HS quan sát nhận biết được màu sắc, mùi vị
Thí nghiệm xác định tính tan trong nước của axit.

Các nhóm báo cáo kết quả



HS lĩnh hội kiến thức



Tiểu kết: Là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cấu tạo và tính chất của axit axetic.
a. Mục tiêu: HS biết được cấu tạo của axit có nhóm COOH mang tính axit.
Biết được tính chất hóa học của axit mang đầy đủ tính chất của một axit vô cơ và tác dụng với rượu etylic.
b. Nội dung. Cấu tạo và tính chất của axit axetic
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua tìm hiểu cấu tạo và tính chất của axit axetic. 
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV cho HS độc lập viết công thức cấu tạo của axit axetic có công thức phân tử là C2H4O2 
- Nêu cấu tạo của axit trên 
- Dự đoán tính chất hóa học của axit
- GV cho HS làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập 
Có 5 ống nghiệm đựng dung dịch axit axetic. 
Ô1: Cho vào một mẩu giấy quì tím
Ô2: Cho vào 1 viên Zn 
Ô2: Cho vào 1 ít bột CaO
Ô3 : Cho vào 1 ít dung dịch NaOH 
Ô4: Cho vào 1 ít bột CaCO3. 
GV yêu cầu làm thí nghiệm và quan sát hiện tượng và viết PTHH. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
GV cho HS quan sát thí nghiệm axit axetic tác dụng với rượu etylic. 
Yêu cầu HS quan sát và giải thích hiện tượng 
	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ 






Quan sát và nghe phần giao nhiệm vụ của giáo viên 








HS thảo luận viết công thức cấu tạo và dự đoán tính chất của axit 
Tiến hành làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập 


Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận và làm thí nghiệm 




HS lĩnh hội kiến thức






HS quan sát hiện tượng 


Tiểu kết: - Axit axetic là một axit hữu cơ yếu
- Làm quì tím chuyển sang màu đỏ.
- Tác dụng với muối:
Na2CO3  + 2CH3COOH               2CH3COONa  + H2O  + CO2 
- Tác dụng với kiềm:
CH3COOH    + NaOH                    CH3COONa  + H2O 
CH3COOH + CaO 
2. Tác dụng với axit axetic: 
                                                  H2SO4đ, t0
CH3COOH   + C2H5OH                                CH3COOC2H5  + H2O 
                                                                                         Etyl axetat
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu ứng dụng và điều chế axit axetic
a. Mục tiêu: HS hiểu và biết được ứng dụng của axit axetic và cách điều chế axit axetic trong công nghiệp, trong đời sống 
b. Nội dung: Ứng dụng của axit và điều chế axit axetic 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS đọc kĩ thông tin SGK và tìm các ứng dụng của axit axetic 
- Cách điều chế axit axetic trong tự nhiên
- Cách điều chế axit axetic trong công nghiệp 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiemj vụ học tập 







Thảo luận tìm câu trả lời 



Các nhóm báo cáo kết quả 
Các nhóm khác nhận xét


- Ứng dụng : Sản xuất tơ nhân tạo, dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo, pha dấm…
·  Điều chế: Trong công nghiệp:
2C4H10 + 5O2  tXt      4CH3COOH + 2H2O
· Sản xuất dấm:
CH3CH2OH + O2 men dấmCH3COOH + H2O
Hoạt động 2.4. Tìm hiểu mối quan hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
a. Mục tiêu : 
Củng cố kiến thức hóa học của etile, rượu etylic và axit axetic thông qua mối quan hệ của chúng dựa vào tính chất hóa học của chúng. 
b. Nội dung : Thông qua thảo luận nhóm điền nội dung vào mối quan hệ giữa các chất. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua thảo luận nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu học sinh nhớ lại tính chất hóa hoạc của etilen, rượu etylic và axit axetic. 
Yêu cầu hoàn thiện sơ đồ mối quan hệ thông qua phiếu học tập số 1 và yêu cầu viết PTHH. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao




Tổ chức thảo luận nhóm 8 để hoàn thành phiếu học tập số 1



Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cả lớp cùng chia sẻ, bổ sung



Các nhóm đánh giá lẫn nhau



 (
Etyl axetat
) (
Axit axetic
) (
Rượu 
etilic
) (
Etilen
)                                                                O2                          + rượu etylic
                                                            Men dấm                     H2SO4đ,t0

C2H4  + H2O      axit        C2H5OH
C2H5OH     + O2       Men dấm    CH3COOH  + H2O
                                           H2SO4đ, t0
CH3COOH + C2H5OH                             CH3COOC2H5   + H2O

Hoạt động 2.5. Hoàn thành các bài tập
a. Mục tiêu. Dựa vào kiến thức của etilen, rượu etylic, axit axetic để hoàn thành phần bài tập vận dungjtrong SGK. 
b. Nội dung. Kiến thức về etilen, rượu etylic và axit axetic mối quan hệ giữa chúng. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu phương pháp và cách làm bài tập số 1 số 3,4 trong SGK 
GV lưu ý chú ý đến hướng dẫn của bài. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
	
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao

Đọc kĩ nội dung câu hỏi bài tập GV giao 


HS thảo luận tìm câu trả lời hoàn thành bài tập 



Các nhóm báo cáo kết quả nội dung bài tập số 1, 3,4


HS nhận xét và bổ sung kết quả. 


Bài 1: 
a. C2H4  + H2O     axit   C2H5OH
C2H5OH     + O2       Men dấm    CH3COOH  + H2O
                                  H2SO4đ, t0
CH3COOH + C2H5OH                CH3COOC2H5   + H2O
b. CH2 = CH2 + Br2          CH2Br - CH2Br
n CH2 = CH2      t, p, xt        (- CH2- CH2 - )n
Bài tập 3  
A:  C2H6O      cấu tạo  CH3- CH2 - OH 
 B: C2H4         cấu tạo    CH2 = CH2 
 C:  C2H4O2  cấu tạo       CH3COOH
Bài tập 4: nCO2 = 44 : 44 = 1mol
Khối lượng C có trong 23g chất hữu cơ A là : 1.12= 12g
nH2O = 27/18 = 1,5g
m của H trong 23g chất Alà 1,5 . 2 = 3g
m O trong 23g chất A là: 23 - ( 12+ 3) = 8g
a. Vậy trong A có C, H, O
x, y, z là số nguyên dương 
Theo bài ra ta có:
                  12      3         8
x : y : z =         :         :          =  2 : 6: 1
                  12       1        16
Vì MA = 46 nên CTPT của A là : C2H6O
Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Thực hiện bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ
A. trên 10 %. B. dưới 2 %. C. từ 2% - 5%. D. từ 5% - 10%. 
Câu 2: Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại
A. phản ứng oxi hóa - khử. B. phản ứng hóa hợp. 
C. phản ứng phân hủy. D. phản ứng trung hòa. 
Câu 3: Dãy chất tác dụng với axit axetic là
A. ZnO; Cu(OH) 2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.
B. CuO; Ba(OH) 2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.
C. Ag; Cu(OH) 2; ZnO ; H2SO4; C2H5OH.
D. H 2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.
Câu 4: Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách
A. nhiệt phân metan sau đó làm lạnh nhanh. 
B. lên men dung dịch rượu etylic. 
C. oxi hóa etan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp. 
D. oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp. 
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là
A. 0,56 lít. B. 1,12 lít. C. 2,24 lít. D. 3,36 lít. 
Câu 6: Trung hòa 400 ml dung dịch axit axetic 0,5M bằng dung dịch KOH 0,5M. Thể tích dung dịch KOH cần dùng là
A. 100 ml. B. 200 ml. C. 300 ml. D. 400 ml. 
Câu 7: Hòa tan 10 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra ( đktc) là
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,60 lít. 
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là
A. 360 gam. B. 180 gam. C. 340 gam. D. 120 gam. 
Câu 9: Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là
A. 8,8 gam B. 88 gam C. 17,6 gam D. 176 gam 
Câu 10: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là
A. CH3 – CH2 – OH.        B. CH3 – O – CH3.
C. CH3 – CH3 = O.           D. CH3 – OH – CH2.
Câu 11: Các chất đều phản ứng được với Na và K là
A. etilen, benzen.          B. rượu etylic, axit axetic. 
C. benzen, axit axetic.  D. rượu etylic, benzen. 
Câu 12: Rượu etylic và axit axetic có công thức phân tử lần lượt là
A. C2H4O, C2H6O2.               B. C3H6O, C2H4O2.
C. C3H6O, C3H4O2.              D. C2H6O, C2H4O2.
Câu 12: Để phân biệt rượu etylic và axit axetic có thể dùng chất nào sau đây?
A. kim loại Na.          B. dung dịch NaOH. 
C. dung dịch NaCl.    D. dung dịch Na2CO3.
Câu 13: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y và Z. Biết:
– Chất X và Y tác dụng với K.
– Chất Z không tan trong nước.
– Chất X phản ứng được với Na2CO3.
Vậy X, Y, Z lần lượt có công thức phân tử là
A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.                B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.
C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.                D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.
Câu 14: Cho 5 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tham gia phản ứng vừa đủ với 4,83 gam K2CO3. Thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là
A. CH3COOH (58%), C2H5OH (42%). B. CH3COOH (84%), C2H5OH (16%).
C. CH3COOH (42%), C2H5OH (58%).  D. CH3COOH (16%), C2H5OH (84%).
Câu 15: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với rượu etylic dư tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là
A. 72,5%. B. 62,5 %. C. 56,2%. D. 65,2 %. 
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố: C, H, O thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của Y là
A. C2H6O.   B. C3H8O.      C. C2H4O2.    D. C4H10O.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

	Hoạt động của thầy
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên đưa ra câu hỏi trắc nghiệm dựa trên trò chơi ngôi sao may mắn bằng cách mở các ngôi sao để trả lời câu hỏi và tương ứng với mỗi câu hỏi đúng được 10 điểm 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt độngcủa trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về axit axetic giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:
Thực hiện bài tập sau
Axit axetic có công thức là C2H4O2 . Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic ?
Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ?
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi bài tập yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập đưa ra 
 Axit axetic có công thức là C2H4O2 . Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic ?
Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở


* Hướng dẫn về nhà
Về nhà học thật kĩ bài 
Xem trước bài sau:  Mối quan hệ giữa etilen , rượu etylic và axit axetíc 
Làm bài tập số 5, 7 
Hướng dẫn bài 7 : 
Viết PTHH :   
CH3COOH   + C2H5OH                       CH3COOC2H5     + H2O 
Sau phản ứng Rượu dư  Theo lí thuyết 60 g Axit phản ứng tạo ra 88g este nhưng thực tế chỉ thu được 55 g este 
   Hiệu suất của phản ứng : ( 55: 88) . 100 = 62.5 % 
























Ngày dạy: 5/4/2023
Tiết 58: CHẤT BÉO
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản  là (R- COO)3 C3H5, đặc điểm cấu tạo.
- Tính chất vật lí: Trạng thái, tính tan.
- Tính chất hoá học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hoá).
- Ứng dụng: Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất.
-Viết được PTHH phản ứng  thuỷ phân của etyl axetat trong môi trường axit và môi trường kiềm.
- Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với  hiđrocacbon ( dầu, mỡ công nghiệp), 
- Tìm khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất.
2. Kĩ năng. 
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
- Năng lực thực hành làm thí nghiệm hóa học. 
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
      Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ: Tranh vẽ  một số thực phẩm chứa chất béo.
Dụng cụ : ống nghiệm, 2 chiếc kẹp gỗ,.
Hóa chất: Nước, bezen, dầu ăn.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo h ứng thú học tập khi học về cấu tạo tính chất và ứng dụng của chất béo. 
b. Nội dung. Kể tên các loại thực phẩm có chứa nhiều chất béo. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. 
GV chia lớp làm 2 nhóm và 2 nhóm trao đổi với nhau cùng nhau thi xem đội nào trả lời nhiều hơn. 
GV đưa ra yêu cầu cho HS: Hãy kể tên các sản phẩm có chất béo? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu chất béo có ở đâu, có tính chất vật lí và thành phần hóa học như thế nào? 
a. Mục tiêu. HS biết được chất béo có trong những loại thực phẩm nào? Tính chất vật lí và thành phần gồm axit béo và glixerin. 
b. Nội dung: Tính chất vật lí và thành phần của chất béo 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của HS thông qua hoạt động nhóm và làm thí nghiệm minh họa kết hợp với kiến thức sinh học đã học. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước: Chuyển giao nhiệm vụ. 
Từ trò chơi ở phần khởi động GV yêu cầu HS cho biết chất béo có ở đâu? Kể tên
GV cho HS làm thí nghiệm hòa tan một ít dầu ăn vào nước, vào rượu và xăng? Quan sát hiện tượng
Tìm hiểu thành phần của chất béo? Dựa vào kiến thức sinh học đã học để trình bày. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một  nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 


HS tiến hành làm thí nghiệm 





Hoạt động nhóm để hoàn thành yêu cầu GV giao




HS baod cáo kết quả thảo luận 







HS lĩnh hội kiến thức. 


Tiểu kết: 
- Chất béo có ở động vật, thực vật.
- Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước tan được trong benzen, xăng, dầu hỏa…
- Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerin với các axit béo và có công thức chung là (R- COO)3C3H5
Hoạt động 2. 2. Tìm hiểu về tính chất hóa học và ứng dụng của chất béo 
a. Mục tiêu. Hiểu được tính chất hóa học của chất béo là phản ứng thủy phân và phản ứng xà phòng hóa. Ứng dụng của chất béo. 
b. Nội dung. Thông qua thí nghiệm và kiến thức đã học để trả lời tính chất của chất béo. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học của lớp 8 bài tiêu hóa ở ruột non trả lời tính chất của chất béo 
GV cho HS liên hệ thực tế. 
Nêu ứng dụng của chất béo? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 


HS nhớ lại kiến thức cũ để trả lời 





Hoạt động nhóm để hoàn thành yêu cầu GV giao




HS baod cáo kết quả thảo luận 





HS lĩnh hội kiến thức.


Tiểu kết
a. Phản ứng thủy phân:
(RCOO)3C3H5 + 3H2O     axit     3RCOOH  + C3H5(OH)3
b.Phản ứng với NaOH
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH    axit    3RCOONa  + C3H5(OH)3
RCOONa là thành phần chính để sản xuất xà phòng 
Phản ứng trên gọi là phản ứng xà phòng hóa
Làm thức ăn cho người và động vật
Làm dược phẩm
Họa động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học về chất béo để luyện tập nhằm giúp HS nhớ lâu hơn. 
b. Nội dung. Tính chất và thành phần của chất béo thông qua bài tập điền từ vào chỗ chấm. 
c. Sản phẩm câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi gắn các ô chữ còn trống 
Hoàn thành các PTHH sau:
a. (CH3COO)3C3H5 + NaOH         ? + ?
b. (CH3COO)3C3H5 + H2O            ? + ?
c. (C17H33COO)3C3H5 +  ?                 C17H33COONa  + ?
d. CH3COOC2H5   + ?                         CH3COOK + ?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 4. Vận dụng. 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức chất béo vào giải thích được các hiện tượng trong thực tế. 
b. Nội dung; Tính chất hóa học của chất béo
c. Sản phẩm . Câu trả lời của học sinh thông qua kiến thức vừa học.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa ra bài tập 
Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 178 kg chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 trong môi trường bazo để tạo thành xà phòng. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
* Hướng dẫn về nhà 
- Về nhà học thật kĩ bài 
  - Xem trước bài bài luyện tập 
  - Làm bài tập số  4 ( 147 ) 
 Hướng dẫn bài 4: Phản ứng chất béo với kiềm :
  Chất béo  +  Natri hidrõit  tạo glixerol    + hỗn hợp muối 
Theo định luận bảo toàn khối lượng 
Khối lượng muối = khối lượng chất béo  + khối lượng NaOH -  khối lượng glixerol 
 Khối lượng muối = 8,58  + 1,2 - 0,368 = 9,412 kg







Ngày dạy: 11/4/2023
Tiết 59. LUYỆN TẬP : RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC 
VÀ CHẤT BÉO
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Củng cố kiến thức cơ bản về tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic, và chất béo.
-Các phương pháp điều chế rượu, axit axetic, chất béo 
2. Năng lực: 
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
- Năng lực thực hành làm thí nghiệm hóa học. 
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Bảng nhóm và bảng phụ. Hệ thống các bài tập hóa học về axit, rượu và mối quan hệ. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu
a. Mục tiêu:
Tạo sự hứng thú học tập cho HS thông qua trò chơi nhắc lại tính chất hóa học của axit axetic, rượu etylic và etilen
b. Nội dung: Kiến thức về tính chất hóa học của axit axetic, rượu etylic và etilen 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua trò chơi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa câu hỏi tổ chức trò chơi “ AI NHANH HƠN”
Câu hỏi: Hãy liệt kê các tính chất hóa học của axit axetic,rượu etylic và etilen
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới. 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu mối quan hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
a. Mục tiêu : 
Củng cố kiến thức hóa học của etile, rượu etylic và axit axetic thông qua mối quan hệ của chúng dựa vào tính chất hóa học của chúng. 
b. Nội dung : Thông qua thảo luận nhóm điền nội dung vào mối quan hệ giữa các chất. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua thảo luận nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu học sinh nhớ lại tính chất hóa học của etilen, rượu etylic và axit axetic. 
Yêu cầu hoàn thiện bảng hệ thống kiến thức thông qua phiếu học tập số 1 và yêu cầu viết PTHH. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao




Tổ chức thảo luận nhóm 8 để hoàn thành phiếu học tập số 1



Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cả lớp cùng chia sẻ, bổ sung



Các nhóm đánh giá lẫn nhau



	
	Công thức 
	Tính chất vật lý
	Tính chất hóa học

	Rượu etylic
	C2H5OH
	- Là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,30, tan vô hạn trong nước
	- T/d với oxi.
- T/d với Na
- T/d với Axxit axetic.

	Axit axetic
	CH3COOH
	- Là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước

	- T/d với kim loại
 - T/d với oxit bazo 
- T/d với kiềm
- T/d với muối
- T/d với rượu

	Chất béo
	(RCOO)3C3H5
	- Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, tan trong bezen
	- T/d với nước( p/ư thuỷ phân)
- xà phòng hóa.


Hoạt động 2. Hình thành kiến thức.
Hoạt động 2.1. Hoàn thành các bài tập
a. Mục tiêu. Dựa vào kiến thức của etilen, rượu etylic, axit axetic để hoàn thành phần bài tập vận dungjtrong SGK. 
b. Nội dung. Kiến thức về etilen, rượu etylic và axit axetic mối quan hệ giữa chúng. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu phương pháp và cách làm bài tập số 1,2 số 3,7 trong SGK 
GV lưu ý chú ý đến hướng dẫn của bài. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
	
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao

Đọc kĩ nội dung câu hỏi bài tập GV giao 


HS thảo luận tìm câu trả lời hoàn thành bài tập 



Các nhóm báo cáo kết quả nội dung bài tập số 1, 3,4


HS nhận xét và bổ sung kết quả. 


Bài tập 1: 
a.Phân tử có nhóm OH: Rượu etylic
 Phân tử có nhóm COOH: axit axetic
b.Phương trình hóa học :
2C2H5OH      +   2K                   2C2H5OK  + H2   
2CH3COOH  + 2K  2CH3COOK  + H2
2CH3COOH  + Zn  (CH3COO)2Zn + H2 
K2CO3    + 2CH3COOH            2CH3COOK  + H2O    + CO2 
CH3COOH  +   NaOH            CH3COONa  + H2O 

Bài tập 2: 
CH3COOC2H5 + H2O ddHCl   CH3COOH +C2H5OH 
CH3COOC2H5 +NaOH      CH3COONa +C2H5OH 
Bài tập 3:
2C2H5OH        + 2Na          2C2H5ONa     + H2    
C2H5OH  +  3O2                     t       CO2   + H2O 
Na2CO3     + 2CH3COOH                   2CH3COONa  + H2O   + CO2 
CH3COOH    + KOH          CH3COONa +  H2O 
                                                                
2CH3COOH    + 2Na            CH3COONa + H2 
Bài tập 7:
Na2CO3    + 2CH3COOH                   2CH3COONa  + H2O   + CO2 
a. Khối lượng CH3COOH có trong 100g dd
 m CH3COOH = 12g
n CH3COOH = 12: 60 = 0,2 mol
 Theo PT:  n Na2CO3 =   n CH3COOH = 0,2 mol
                              16,8
m dd Na2CO3 =                 . 100 = 200g
                               8,4
b. DD sau phản ứng có muối CH3COONa
Theo phương trình  
n CO2 = n CH3COOH = n CH3COONa = 0,2mol
m CH3COOH = 0,2 . 82 = 16,4g
m dd sau p/ư = 200 + 100 – 0,2 . 44 = 291,2g
                              
                            16,4
C%CH3COOH =                . 100% = 5,6%
                              291,2
Hoạt động 3: Luyện tập:
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức mối quan hệ giữa các chất và tính chất của các chất. 
b. Nội dung. Mối quan hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic. 
Thông qua bài tập trắc nghiệm.
Câu 1: Este là sản phẩm của phản ứng giữa
A. axit và rượu.      B. rượu và gluxit. 
C. axit và muối.  D. rượu và muối. 
Câu 2: Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 120 ml nước cất thu được
A. rượu etylic có độ rượu là 20°. B. rượu etylic có độ rượu là 25°. 
C. rượu etylic có độ rượu là 30°. D. rượu etylic có độ rượu là 35°. 
Câu 3: Cho các chất sau : Mg, Cu, CuO, NaCl, C2H5OH, Ba(OH)2. Số chất tác dụng được với dung dịch axit axetic là
A. 3.                  B. 4.                   C. 5.                    D. 6. 
Câu 4: Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu vừng. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?
A. Dùng quỳ tím và nước. B. Khí cacbon đioxit và nước. 
C. Kim loại kali và nước.  D. Phenolphtalein và nước. 
Câu 5: Một chất hữu cơ A có khối lượng phân tử là 46 đvC. Công thức phân tử của A là
A. C3H6O.             B. C2H6O.          C. C2H4O2.         D. CH2O.
Câu 6: Giấm ăn là
A. dung dịch rượu etylic có nồng độ trên 10 %. 
B. dung dịch rượu etylic có nồng độ dưới 2 %. 
C. dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%. 
D. dung dịch axit axetic có nồng độ từ 5% - 10%. 
Câu 7: Hòa tan 15 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra ( đktc) là
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,60 lít. 
Câu 8: Đun nóng chất béo với nước thu được
A. glixerol và muối của một axit béo. B. glixerol và các axit béo. 
C. glixerol và axit hữu cơ.                    D. glixerol và muối của các axit béo 
Câu 9: Cho 13,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2. Đun nóng X với H2SO4 đặc một thời gian thu được m gam este CH3COOCH2CH3 với hiệu suất phản ứng là 80%. Giá trị của m là
A. 7,04g. B. 8,80g. C. 10,56g. D. 11,00g. 
Câu 10: Lên men 1 lít ancol etylic 23 độ thu được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là 100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong giấm là bao nhiêu?
A. 240 gam. B. 230 gam. C. 480 gam. D. 460 gam. 
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

	Hoạt động của thầy
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên đưa ra câu hỏi trắc nghiệm dựa trên trò chơi ngôi sao may mắn bằng cách mở các ngôi sao để trả lời câu hỏi và tương ứng với mỗi câu hỏi đúng được 10 điểm 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt độngcủa trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về axit axetic giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:Tìm hiểu về quá trình sản xuất giấm từ nguyên liệu là gạo, ngô. 
c. Sản phẩm: Vẽ được sơ đồ sản xuất giấm
d. Tổ chức thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS làm bài tập số 6 ( 149) 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Trong 10 lít rượu 80 có 0,8 lít rượu nguyên chất 
Khối lượng rượu etylic là 0,8 . 0,8. 1000 = 640 g 
 Theo lí thuyết 46 g rượu khi lên men thu được 60 g axit 
 Vậy khi có 640 g rượu thì khối lượng axit là : 640 . 60 : 46 = 
  Vì Hiệu suất của phản ứng đạt 92 %  : 
Khối lượng axit  640 . 60 : 46 . 92: 100 = 768 g
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
* Hướng dẫn về nhà:
        - Học thật kĩ bài 
         - Xem trước bài sau 
         - Chuẩn bị bài thực hành 
Phiếu học tập số 1: 

	
	Công thức 
	Tính chất vật lý
	Tính chất hóa học

	Rượu etylic
	
	
	

	Axit axetic
	
	
	

	Chất béo
	
	
	
















Ngày dạy: 12/04/2023
Tiết 60
THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: Biết được: Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:
+ Tác dụng  của dung dịch axit axetic với quỳ tím, kẽm, đá vôi, đồng(II) oxit.
+ Tác dụng của axit axetic với ancol etylic.
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.     
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Đồ dùng dạy học: 
- Dụng cụ : Giá đỡ thí nghiệm: 5 cái ,ống nghiệm: 10 cái, nuta cao su kèm ống dẫn hình L: 5 cái, đèn cồn: 5 cái, cốc thủy tinh: 5 cái, ống hút : 15 cái.
- Hóa chất: Axit axetic đặc, rượu etylíc khan, H2SO4 đặc, nước muối bão hòa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu 
a. Mục tiêu:
Tạo sự hứng thú học tập cho HS thông qua thí nghiệm vui có liên quan đến bài học: Tính chất của rượu và axit
b. Nội dung: Kiến thức hóa học Video về phản ứng este hóa
c. Nội dung : câu trả lời của học sinh thông qua nhiệm vụ học tập giáo viên giao
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS xem đoạn video phản ứng este hóa
GV đặt câu hỏi: Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? Sản phẩm sinh ra có tính chất như thế nào?  
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Hướng dẫn thực hành 
a. Mục tiêu:
Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh ở nhà 
Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả
b. Nội dung: Đàm thoại – Thí nghiệm thực hành
c. Sản phẩm: HS tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm, sử dụng dụng cụ và hóa chất, tiến hành thí nghiệm an toàn
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
- Giới thiệu các thí nghiệm có trong bài thực hành và các dụng cụ, hoá chất cần thiết trong bài thực hành.
- GV: Hướng dẫn lần lượt từng thí nghiệm thông qua các thao tác mẫu.
- GV: Nêu một số lưu ý trong quá trình làm thực hành để đạt kết quả chính xác và an toàn hơn.
	Hoạt động của trò
- HS: Theo dõi và lắng nghe.
-HS: Theo dõi các thao tác thí nghiệm của GV, ghi nhớ các thao tác thí nghiệm chuẩn bị cho việc thực hành của mình.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ, tránh gây tai nạn trong quá trình làm thí nghiệm.


Hoạt động 2.2 Thực hành
a. Mục tiêu: Thực hành Tính chất của rượu và axit
b. Nội dung: Thảo luận nhóm, thí nghiệm thực hành, trực quan
c. Sản phẩm:học sinh biết quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết các PTHH các thí nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức HS thực hành theo nhóm, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu thí nghiệm
*Bước 1: Giáo viên giới thiệu dụng cụ hóa chất: 
- Giá đỡ thí nghiệm: Có đế đúc bằng gang, cọc hình trụ kẹp ống nghiệm bằng inox. Dùng tay xoắn cọc inox vào đế sao cho khớp ren, lắp các khớp nối, vít hãm nhẹ tay. Khi lắp các ống nghiệm cần vặn tương đối chặt.
- Nút cao su có ống dẫn hình L: Vừa khớp với ống nghiệm không cho không khí ra ngoài.
- ống nghiệm: chứa hóa chất, đốt hóa chất.
- Đèn cồn: Đốt hóa chất.
- ống hút: hút hóa chất lỏng.
* Bước 2: GV nêu một số lưu ý khi làm thí nghiệm:
- Để phản ứng xảy ra thuận lợi cần dùng axit axetic đặc, rượu etylic khan, axit H2SO4 đặc. Ngâm ống nghiệm trong cốc nước đá
- H2SO4 đặc có thể gây bỏng nặng, làm cháy quần áo, khi thí nghiệm cần hết sức lưu ý
- Rượu etylic khan dễ cháy, lưu ý không để gần lửa.
* Bước 3: Giáo viên hướng dẫn từng bước để HS làm thí nghiệm theo nhóm:
GV cho HS làm thí nghiệm với quì tím , mảnh kẽm , đá vôi , bột CuO 
Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm và ghi lại các hiện tượng quan sát được 
Viết phương trình hoá học 
- HS các nhóm lắp thí nghiệm theo hình vẽ SGK
- Lấy ống nghiệm A 3 ml rượu khan, cho tiếp vào ống nghiệm 3 ml axit axetic đặc. 1ml H2SO4đặc, lắc nhẹ.
- Nút ống cao su có ống dẫn hình L vào ống nghiệm A. Luồn ống dẫn L vào ống nghiệm B. Để ống nghiệm B vào cốc nước đá.
- Dùng đèn cồn đun nhẹ ống nghiệm A. khi thể tích trong ống nghiệm A còn  V thì ngừng đun
? Hãy quan sát hiện tựợng
GV: Yêu cầu các nhóm lấy ống nghiệm B. Cho vào ống nghiệm B 2 đến 3ml muối ăn bão hòa.
? Nhận xét mùi của lớp chất lỏng nổi trên bề mặt ống nghiệm B?
? Mùi thơm là mùi của chất gì tạo thành?
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
GV lưu ý cẩn thận khi đốt cháy axetilen 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
GV: Kết luận :  rượu etylic tác dụng với axit axetic tạo thành chất lỏng sánh không tan trong nước, có mùi thơm. chất lỏng đó là etyl axetat.

	Hoạt động của trò 


HS nhận nhiệm vụ học tập












HS quan sát hướng dẫn của GV





































Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm





- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày



Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

HS viết bài tập vào vở


Tiểu kết: 
Tiến hành thí nghiệm : 
Thí nghiệm 1 :  Tính axit của axit axetic 
ống 1 :  Quì hoá đỏ 
 ống 2 : có khí H2 bay ra 
 ống 3 : có khí sinh ra làm vẩn đục nước vôi trong 
 ống 4 : Xuất hiện dung dịch màu xanh 
CaCO3 + 2CH3COOH           (CH3COO)2 Ca  + H2O (  + CO2 
2CH3COOH+Zn            (CH3COO)2Zn + H2 
2CH3COOH  +CuO  ( CH3COO)2Cu  + H2O
Thí nghiệm 2 : Phản ứng của rượu etylic với axit axetic 
Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm 

Xuất hiện một chất lỏng sánh không tan trong nước , có mùi thơm 
CH3COOH+C2H5OH            CH3COOC2H5   + H2O
Hoạt động 3. Hoàn thành bài tường trình
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp
c. Sản phẩm: Bài tường trình
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phát triển năng lực: Sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của thầy 
- GV: Yêu cầu các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng, viết PTHH cho mỗi thí nghiệm vừa làm.
-GV: Cho HS hoàn thành bài tường trình thí nghiệm.
	Hoạt động của trò 
- HS: Đại diện các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng và viết PTHH các TN.
Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Hoàn thành bài tường trình thí nghiệm  theo mẫu đã chuẩn bị sẵn.


Hoạt động 4: Công việc cuối buổi
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp
c. Sản phẩm:rèn học sinh giáo tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoàn thành các công việc cuối buổi thực hành.
	Hoạt động của thầy 
- GV: Yêu cầu HS các nhóm thu dọn dụng cụ, hóa chất dư trả lại cho GV, vệ sinh khu làm việc của nhóm mình cho sạch sẽ.
-GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm mình cho cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.
-GV: Nhận xét và chấm điểm thực hành đối với các nhóm.

	Hoạt động của trò 
- HS: Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và trả dụng cụ cho GV.
-HS: Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến nếu có.
-HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành tiếp theo.




Ngày soạn: 18/4/2023
Tiết 68
ÔN TẬP HỌC KÌ II
( Phần hóa vô cơ)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Thiết lập được mối liên hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối.
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa vô cơ.
- Dựa vào tính chất và phương pháp điều chế các chất vô cơ để thiết lập mối liên hệ giữa chúng.
- Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ đó.
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
* Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học và vận dung kiến thức hoá học vào cuộc sống.
 Từ kiến thức về hợp chất vô cơ học sinh giải quyết được một số tình huống trong thực tế vận dụng vào cuộc sống như: các tình huống liên quan đến ứng dụng của hợp chất vô cơ.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường sống
- Nhân ái: Giúp đỡ, đoàn kết, các bạn làm bài tập về các hợp chất vô cơ
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
               Hệ thống các câu hỏi bài tập về hợp chất hữu cơ
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài học mới.
b. Nội dung Giáo viên tổ chức trò chơi ai nhớ hơn
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV đưa ra câu hỏi: Hãy kể tên các bài học đã học ở chương các loại hợp chất vô cơ. 
GV tổ chức trò chơi xì điện ở trong lớp. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tham gia trò chơi.
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- HS chơi trò chơi sôi nổi.
- Các HS khác thảo cùng suy nghĩ để có câu trả lời không bị trùng lặp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức. 
a.Mục tiêu: 
- Thiết lập được mối liên hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối.
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa vô cơ.
b. Nội dung: Vấn đáp – Làm việc nhóm – Làm việc cá nhân – Làm việc với SGK.
c. Sản phẩm: Nắm hệ thống hoá những tính chất hoá học của mỗi loại hợp chất.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu các nhóm thảo luận và thiết lập mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ mà các con đã được học dựa vào tính chất hóa học của chúng. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.

	Hoạt động của trò


HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 




Tổ chức thảo luận tìm ra mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ



Các nhóm báo cáo kết quả học tập và cả lớp chia sẻ 



Các nhóm nhận xét lẫn nhau



Tiểu kết:                      
 (
Kim loại
) (
Phi kim
)
                       1                           3                                        6                       9
 (
Oxit bazơ
) (
Muối
) (
Oxit axit
)                       

 (
Bazơ
) (
Axit
)                        2              5                                                 8                      10



1. kim loại               oxit bazơ
2Cu + O2                 2CuO
CuO   + H2       Cu  + H2O
2. oxit bazơ           bazơ
Na2O   + H2 O        2 NaOH
2Fe(OH)2           FeO   +  H2O
3. Kim loại            Muối 
Mg  +  Cl2                MgCl2
    CuSO4  +  Fe         FeSO4 + Cu
4. oxit bazơ              Muối
Na2O   +  CO2              Na2CO3 
CaCO3         CaO + CO2
5. Bazơ            muối
Fe(OH)2  + 2HCl          FeCl2  + 2H2O
FeCl3 + 3NaOH          Fe(OH)3 + 3NaCl
6. Muối             phi kim
2KClO3     t     2KClO2  + O2
Fe  + S      t      FeS
7. Muối                 oxit axit
K2SO3  + 2HCl        2KCl + H2O + SO2
SO3 + 2NaOH        Na2SO4 + H2O
8. Muối            axit
BaCl2 + H2SO4          BaSO4 + 2 HCl
2HCl + Cu(OH)2      CuCl2  + 2H2O
9. Phi kim         oxit axit       4P   + 5O2        2P2O5
10. Oxit axit          Axit     P2O5   + 3H2O         2 H3PO4
Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập tính chất đã học
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV chia HS thành các nhóm 8 người 
Phân công các nhóm làm bài tập và trao đổi chia sẻ cho nhau. 
- Nhóm 1,3: L:àm bài tập số 1: 
Bài tập 1: Trình bày phương pháp nhận biết  các chất rắn: CaCO3, Na2CO3, Na2SO4
Bài tập 3: Cho 2,11 g hỗn hợp Zn và ZnO vào dd CuSO4 dư. Sau khio phản ứng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch rồi cho tác dụng với HCl dư còn lại 1,28g chất rắn không tan màu đỏ
a.Viết PTHH
b.Tính khối lượng mỗi chất trong hh A
- Nhóm 2,4: Làm bài tập số
Bài tập 2: Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa:
FeCl3   1      Fe(OH)3    2          Fe2O3  3    
 Fe     4       FeCl2
Bài số 4: Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết 3 kim loại nhôm, sắt, đồng
- Nhóm 5.6: Làm bài tập 
Bài tập: Cho 10,8 một kim loại X tác dụng với khí clo có dư thu được 53,4g muối. Xác định kim loại X, biết X có hóa trị III. 
- Viết phương trình hóa học.
- Tính số mol của Kim loại X.
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 



Lớp chia nhóm và nhận nhiệm vụ của nhóm mình 












Đọc kĩ nội dung nhóm mình được phân công









Lớp tiến hành thảo luận tìm ra câu trả lời 


Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả 


Cả lớp cùng chia sẻ và tìm ra câu trả lời chính xác nhất. 



Tiểu kết: 
Bài tập 1: Nhận biết:
a. H2SO4 và Na2SO4: dùng quỳ tím. Nếu quỳ tím hóa đỏ thì đó là H2SO4, chất kia là Na2SO4.
c. CaCO3 và Na2CO3: hòa tan vào nước. chất tan là Na2CO3, không tan là CaCO3.
Bài tập 2:

1. FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
2. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
3. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
4. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
Bài tập 3: PTHH 
Zn + CuSO4         FeSO4  + Cu
Vì CuSO4 dư nên Zn phản ứng hết
ZnO  + 2HCl       ZnCl2 + H2
m Cu = 1,28   nCu = 1,28 : 64 = 0,02 mol
Theo PT n Zn = n Cu = 0,02 mol   ; mZn = 0,02 . 65 = 1,3 g
m ZnO = 2,11 – 1,3 = 0,81g
Bài tập 4: + Dùng NaOH nhận biết Al:
2NaOH + 2Al + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2
+ Dùng HCl nhận biết Fe:   Fe + HCl  FeCl2 + H2
+ Kim loại còn lại là Cu.
Bài tập 5: 2X+ 3Cl2 2XCl3 
Số mol của X là: 
Dựa vào PTHH
2X             +     3Cl2 2XCl3 
2mol                 3mol             2 mol         Số mol của muối XCl3
(mol)
Khối lượng của muối XCl3 

Ta có   
          Vậy X: Nhôm (Al)
Hoạt động 4. Vận dụng:
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế 
b. Nội dung. Kiến thức về vôi sống và axit, kim loại 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm.
d. Tổ chức thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa ra câu hỏi: 
Tại sao không nên bón vôi bột cùng với phân đạm? Tại sao không nên bón phân vào các buổi trưa nắng? 
- Tại sao không dùng lọ bằng nhựa hay sắt để đựng axit? Tại sao không dùng lọ thủy tinh đựng axit HF. 
- Tại sao phải sơn một lớp tĩnh điện lên bề mặt kim loại 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.

****************************************

Ngày soạn: 19/4/2023
Tiết 69
ÔN TẬP HỌC KÌ II
( Phần hóa hữu cơ)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Cũng cố được CTCT, TCHH của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic và các phản ứng đặc trưng của các hợp chất hữu cơ. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa hữu cơ.
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
* Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học và vận dung kiến thức hoá học vào cuộc sống.
 Từ kiến thức về hợp chất hữu cơ học sinh giải quyết được một số tình huống trong thực tế vận dụng vào cuộc sống như: các tình huống liên quan đến ứng dụng của hợp chất hữu cơ.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường sống, phân loại rác thải.
- Nhân ái: Giúp đỡ, đoàn kết, các bạn làm bài tập về các hợp chất hữu cơ
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả thực hiện thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên         
               Hệ thống các câu hỏi bài tập về hợp chất hữu cơ
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
Hoạt động 1 : Khởi động 
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài học mới.
b. Nội dung Giáo viên tổ chức trò chơi ai nhớ hơn
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV đưa ra câu hỏi: Hãy kể tên các bài học đã học ở chương các loại hợp chất hữu cơ. 
GV tổ chức trò chơi xì điện ở trong lớp. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tham gia trò chơi.
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- HS chơi trò chơi sôi nổi.
- Các HS khác thảo cùng suy nghĩ để có câu trả lời không bị trùng lặp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2:  Kiến thức cần nhớ.
a.Mục tiêu: 
- Cũng cố được CTCT, TCHH của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic và các phản ứng đặc trưng của các hợp chất hữu cơ. 
- Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa hữu cơ.
b. Nội dung:Vấn đáp – Làm việc nhóm – Làm việc cá nhân – Làm việc với SGK.
c. Sản phẩm:nắm hệ thống hoá những tính chất hoá học của mỗi loại hợp chất.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV tổ chức trò chơi làm 4 đội với 4 bảng phụ 
YC HS lên bảng viết lại CTCT của metan, etilen, axetilen, rượu etylic, axit axetic, chất béo
Các đội thi xem đội nào viết đúng nhanh và chính xác đội đó sẽ thắng
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tham gia trò chơi.
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- HS chơi trò chơi sôi nổi.
- Các HS khác thảo cùng suy nghĩ để có câu trả lời không bị trùng lặp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò


HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 





HS hưởng ứng tích cựu trò chơi GV đưa ra






Các nhóm nhận xét đánh giá kết quả của nhau. 


Tiểu kết: 
	
	Đặc điểm cấu tạo
	Phản ứng đặc trưng
	ứng dụng

	Metan
	Có 4 liên kết đơn 
	PU thế 
	

	Etilen
	Có 1 liên kết đôi 
	PƯ cộng 
	

	Axetilen
	Có 1 liên kết ba 
	PƯ cộng
	

	
	
	
	


Hoạt động 3: Bài tập  
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa ôn lại về hidrocacbon, rượu etylic, axit axetic. 
b.B. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c.C. Sản phẩm:Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d.D. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành nội dung bài tập 
- Nhóm 1,2 làm bài tập số 1
Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?
a) Metan, etilen, axetilen, 
b) Rượu etylic, axit axetic, 
c) Etyl axetat, chất béo.
Bài tập 3: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:
a)CH4,C2H2,CO2.CH4,C2H2,CO2.
b) C2H5OH,CH3COOC2H5,CH3COOH.

Nhóm 3,4 làm bài tập Viết phương trình theo dãy chuyển hóa


Nhóm 5,6 làm bài tập 
Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2CO2và 2,7g H2OH2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS tham gia trò chơi.
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- HS chơi trò chơi sôi nổi.
- Các HS khác thảo cùng suy nghĩ để có câu trả lời không bị trùng lặp. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 



Các nhóm nghiên cứu kĩ nội dung bài học của mình. 










Đọc kĩ nội dung bài





Các nhóm thảo luận tìm câu trả lời

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả 
Cả lớp cùng chia sẻ

Đánh giá nhận xét lẫn nhau

Cùng rút ra kiến thức



Tiểu kết: 
a. Bài 1: Lần lượt dẫn các chất khí vào dd nước vôi trong:
- Nếu thấy vẩn đục là CO2
CO2+ Ca(OH)2          CaCO3 + H2O
· Dẫn 2 khí còn lại vào dd Br2 nếu dd Br2 bị mất màu là C2H4
  C2H4 + Br2              C2H4Br2
· Lọ còn lại là CH4
Bài 2: 1. ( C6H10O5)n   + nH2O  nC6HH12O6
2. C6HH12O6    2C2H5OH + 2CO2
3. C2H5OH   +O2CH3COOH + H2O
4. C2H5OH + CH3COOHCH3COOC2H5 +H2O 
CH3COOC2H5  + H2O  C2H5OH + CH3COOH
Bài tập 6/sgk 
nCO2 = 6,6 : 44 = 0,15 mol 
nH2O = 2.7 :   18 = 0,15 mol 
mC = 0,15 . 12 =  1,8 g 
mH = 0,3 g  suy ra mO = 4,5 - 2,1 = 2,4 g
nO = 2,4 : 16 = 0,15 mol 
Gọi công thức : CxHyOz ta có : x
x: y : z  = 0,15 : 0,3 :  0,15  = 1 : 2 : 1 
Công thức đơn giản là : ( CH2O )n 
Công thức thực nghiệm : ( CH2O)n = 60 
   Ta có n = 2 vậy công thức là C2H4O2 
GV giao một số bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức đã học 
Câu 1: Cho clo và lưu huỳnh phản ứng với sắt ( vừa đủ) thì sản phẩm thu là: 
      A: FeCl2 và FeS                            B: FeCl2 và Fe2S3       
      C: FeCl3 và Fe2S3                          D: FeCl3 và FeS 
 Câu 2 : Trong các khí sau khí nào được tạo ra từ đất đèn
A.   CH4              B.C2H4                          C.C2H2                D.C4H10
Câu 3:   Những hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn : 
     A. etilen  	   B.  benzen			C. axetilen             D. metan
Câu 4 : Cho một lá Fe có khối lượng 50gam vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra làm khô thấy khối lượng của nó là 51 gam. Số mol muối sắt tạo thành là:
     A: 0,25 mol         B: 0,1875 mol           C: 0,125 mol      D: 0,5 mol
Câu 5. Trong y tế người ta thường dùng cồn để sát trùng vết thương. Dùng loại cồn nào sát trùng vết thương là tốt nhất.
      A:  Cồn 900          B: Cồn 960          C: Cồn 700             D: Cồn 750          
Câu 6 : Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt 2 lọ mất nhãn chứa 2 khí CH4 và C2H4  
 A. Quỳ tím ẩm                                        B. Dung dịch Br2    
C. dung dịch NaOH  	                         D. Dung dịch HCl
Câu 7: Axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh
     A:  HNO3            B: H2SO4                C: HCl             D: HF
Câu 8: Khi mở các chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện hiện tượng sủi bọt vì:
     A. Áp suất của khí CO2 trong chai lớn hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.
    B. Áp suất của khí CO2 trong chai nhỏ hơn áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.
    C. Áp suất của khí CO2 trong chai bằng áp suất của khí quyển, khi mở nút chai dưới áp suất của khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 trong dung dịch thoát ra.
Câu 9: Khi dung dịch X trong dạ dày có nồng độ nhỏ hơn 0,00001M thì mắc bệnh khó tiêu. Khi nồng độ lớn hơn 0,001M thì mắc bệnh ợ chua. Một số thuốc đau dạ dày có chứa muối NaHCO3 vậy dung dịch X là :
    A: CH3COOH           B: H2SO4           C: HCl           D: HCOOH
Câu 10: Trong thực tế người ta thường dung bình cứu hỏa để dập tắt các đám cháy. Nhưng có  một loại đám cháy mà người ta không thể dung bình cứu hỏa để dập tắt được. Đám cháy đó là:
   A: Cháy xăng dầu       B: Cháy vải, giấy     C: Cháy kim loại như Mg, Al…  D: Cháy cồn
Câu 11:  Đốt cháy V lít khí C2H2 thu được 7,2 gam hơi nước.  Tính thể tích không khí cần dung để đốt cháy hết khí trên, biết trong không khí oxi chiếm 20% thể tích không khí, các khí đo ở đktc.
   A: 111 lít                B: 110 lít            C: 114 lít                 D: 112 lít 
Câu 12: Cho a gam glucozo lên men, khí CO2 sinh ra cho vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam một chất kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.  Giá trị của a
   A:  22g                  B: 23g                 C: 22,5g                  D: kết quả khác
Hoạt động 4: Vận dụng.
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế 
b. Nội dung: Kiến thức về hidrocacbon, dẫn xuất của hidrocacbon 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm.
d. Tổ chức thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa ra câu hỏi: 
Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe có uống rượu? 
- Vì sao đốt xăng, còn thì cháy hết, còn khi đốt gỗ, than đá thì cong tro?  
- Các con số ghi trên chai bai 120, 140 có ý nghĩa như thế nào? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
*Hướng dẫn tự học ở nhà	.
- GV:  Yêu cầu HS về nhà ôn lý thuyết BTHH, tính chất của phi kim , hóa hữu cơ để tiết sau thi HKII.
- Yêu cầu HS ôn bài tập phần hóa hữu cơ : BT chuỗi phản ứng, xác định công thức của HCHC,  bài tập nhận biết, bài tập liên quan đến hiệu suất. 

































Ngày dạy:  25 /04/2022
Tiết 70 								
KIỂM TRA HỌC KỲ II
I. MỤC TIÊU:      Sau bài này HS phải:               
1. Kiến thức: 
                     1: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 2 :  Hidrocacbon. Nhiên liệu
		 3: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime
2.Năng lực cần hướng đến:
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, năng lực tính toán hoá học., năng lực giải quyết vấn đề   
3. Phẩm chất
- Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
GV: Chuẩn bị đề bài- đáp án- biểu điểm
HS: Chuẩn bị giấy kiểm tra
III. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (50%) và TNTL (50%) 	
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 

	Nội dung kiểm tra
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số
câu hỏi
	% Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Tính chất hóa học của kim loại, phi kim, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	4

	
	1
	1
	1
	
	
	
	6
	1
	2,5 đ


	2. Hidro Cacbon ( metan, etilen axetilen)
	4

	1
	1
	
	1
	
	
	
	6
	1
	2,5 đ

	3. Dẫn xuất của Hidro Cacbon
Rượu, axit axetic
	6

	
	
1
	
	1
	0,5
	
	0,5
	8
	1
	 5đ

	
	15 câu

	4 câu 

	3,5 câu

	0,5 câu

	23 câu
	10 

	                                 

                          Tổng điểm %
	4 đ
	3 đ
	2đ
	1đ
	              10

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	                      100%


2.BẢNG ĐĂC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIÊM TRA CUỐI  KÌ II
MÔN : HÓA HỌC 9- THỜI GIAN 45 PHÚT

	
TT
	
Nội dung
kiến thức
	

Mức độ kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	NB
	TH
	VD thấp

	Vận dụng  cao
	

	1
	1.Tính chất hóa học của kim loại, phi kim, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	* Nhận biết:
Tính chất hóa học của kim loại, phi kim và nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 
* Thông hiểu: Hiểu được tính chất hóa học của một số hợp chất điển hình của phi kim
* Vận dụng: Vận dụng tính chất hóa học của kim loại, phi kim làm bài tập vận dụng.  
* Vận dụng cao:
	4

	2
	1
	
	2,5 đ


	2
	
2. Hidro Cacbon ( metan, etilen axetilen)
	* Nhận biết:
Phân loại hợp chất hữu cơ, tính chất hóa học của hidrocacbon, ứng dụng của etilen.
* Thông hiểu: Hiểu được tính chất của etilen, axetilen và metan
* Vận dụng: Vận dụng kiến thức đã học của metan, etilen, axetilen giải thích các hiện tượng thực tế và vận dụng tính toán hóa học
* Vận dụng cao: Vận dụng để làm bài tập tính toán
	5
	1
	1
	
	2,5 đ

	
3
	
3. Dẫn xuất của Hidro Cacbon
Rượu, axit axetic
	* Nhận biết:
Biết được nhóm chức của rượu, nguyên liệu sản xuất rượu, rượu etylic dùng để sát trùng 
* Thông hiểu:
Hiểu được tính chất hóa học của rượu và axit 
* Vận dụng: Để tìm công thức phân tử của chất
* Vận dụng cao: Vận dụng để làm bài tập tính toán
	6
	1
	0,5
	0,5
	 5đ

	Tổng
	
	15 câu

	4 câu 

	3,5 câu

	0,5 câu

	23 câu

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100


Đề bài : 
I. Phần trắc nghiệm: ( 5,0đ) 
Câu 1: Khi lên men gạo, sắn, ngô ( khi đã nấu chín) hoặc quả nho, quả táo thu được chất nào sau đây
	A. Rượu etylic
	B. Glixerol
	C. chất béo
	D. Etilen


Câu 2: Màng bọc thực phẩm PE ( polietilen) hiện được sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình để bảo quản thực phẩm. Hidrocacbon dùng để thực hiện phản ứng trùng hợp tạo PE là
	A. Axetilen
	B. etan
	C. Etilen
	D. Metan


Câu 3: Hiện tượng nổ tại các mỏ than là do sự đốt cháy  hợp chất hữu cơ E có trong mỏ than khi có hoạt động gây ra tia lửa như bật diêm, hút thuốc. Tên của E là
	A. Oxi
	B. Hidro
	C. metan
	D. Cacbonmonooxit


Câu 4: Nhóm chức của rượu  là:
	A. CH3 – CH3
	B. –COOH
	C. CH3COO–
	D. –OH


Câu 5: Cho 5,6 lít axetilen (đktc) phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch brom 0,8 mol/l. Giá trị của V là:
A. 450 ml    		B. 500 ml  			C. 625 ml    		D. 342 ml
Câu 6: Cho 1,36 g hỗn hợp gồm Al,Mg, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 1,344 lít khí H2 đktc và dung dịch chưa m gam muối sunfat. Giá trị của m là
	A. 5,76g
	B. 7,12g
	C. 6g
	D. 7,24g


Câu 7: Khi tác dụng với Cl2 đốt nóng, kim loại có hóa trị III trong sản phẩm muối clorua tạo thành là
	A. Na
	B. Mg
	C. Fe
	D. Cu


Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Thể tích không khí (đktc) cần dùng là:
	A. 54 lít               B. 672 lít                 C. 112 lít                  D. 336 lít

	

	

	


Câu 9: Trong y học cồn được sử dụng làm chất sát trùng vì có thể thấm sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ protein và làm cho vi khuẩn chết. Cồn là dung dịch của chất nào ?
	A. Glucozo
	B. Rượu etylic
	C. Axit axetic
	D. Glixerol


Câu 10: Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Na2CO3, hiện tượng quan sát được là
	A. có kết tủa trắng
	B. có bọt khí bay ra

	C. có kết tủa xanh và bọt khí
	D. có kết tủa trắng rồi tan hết


Câu 11: Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?
	A. 4
	B. 3
	C. 1
	D. 2


Câu 12: Hiện tượng những chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau  gọi là hiện tượng gì?
	A. đồng phân
	B. đồng đẳng

	C. đồng phân vị trí
	D. Một loại hiện tượng khác


Câu 13: Cho 2,4g kim loại M hóa trị II tác dụng vừa đủ với 1,344 lít khí clo đktc. Kim loại M là
	A. Mg
	B. Cu
	C. Zn
	D. Ca


Câu14: Có bốn lọ đựng 3 chất khí: CH4, CO2, C2H4. Dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết các khí trên?
	A. Dung dịch Na2CO3 và HCl.
	B. Dung dịch Ca(OH)2.

	C. Dung dịch Ca(OH)2 và nước brom.
	D. Dung dịch nước brom.


Câu 15: Ở nhà, con có thể pha dung dịch có nồng độ 0,9% của chất nào sau đây để làm nước súc miệng
	A. Muối ăn
	B. Bột ngọt
	C. Giấm ăn
	D. Đường


Câu 16: Rượu etylic được dùng để pha chế thành xăng E5 do khi đốt cháy trong không khí tỏa nhiều nhiệt. Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu etylic cần vừa đủ V lít không khí ( đktc) thu được H2O và 0,448 lít khí CO2 (đktc)
 Giá trị của m là
	A. 0,46g
	B. 2,30g
	C. 1,84 g
	D. 3,68 g


Câu 17: Polietilen được dùng để sản xuất chất dẻo PE để làm túi nilon, thùng, can, nắp chai nhưng cũng là chất khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường. Chất nào sau đây được dùng để trùng hợp tạo polietilen?
	A. CH4
	B. C2H4
	C. C2H2
	D. C4H10


Câu 18: Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là:
	A. 6,5 lít
	B. 12,1 lít
	C. 10,08 lít
	D. 13,44 lít


Câu 19: Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch axit axetic?
	A. Na2CO3
	B. NaOH
	C. Zn
	D. Cu


Câu 20: Giấm ăn( gia vị có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng sự thèm ăn) là dung dịch có nồng độ 2 – 5% của chất nào sau đây
	A. rượu etylic
	B. Axit axetic
	C. etylaxetat
	D. Glixerol


II. Phần Tự luận: ( 5,0đ)
Câu 1: (2,0đ) Viết phương trình hóa học thể hiện mối quan hệ
a. Na   Na2O
b. Fe2O3  Fe 
c. CuO  CuSO4
d. Fe   FeCl3 
Câu 2: (1,0đ)  Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.
Câu 3: (2,0đ)  Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a. Hỏi trong A có những nguyên tố nào?
b. Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với hidro là 23.
Đáp án chấm : 
Phần trắc nghiệm: 
	Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: C
Câu 4: D
Câu 5: C
	Câu 6: B
Câu 7: C
Câu 8: C
Câu 9: B
Câu 10: B
	Câu 11: D
Câu 12: A
Câu 13: D
Câu 14: C
Câu 15: A
	Câu 16: A
Câu 17: B
Câu 18: D
Câu 19: D
Câu 20: B



B. Tự luận:
	Phần/ câu
	Đáp án 
		Biểu điểm

	Câu 21




	Viết đúng mỗi PT được 0,5 đ
a. 4Na  + O2  2Na2O
b. Fe2O3 + 3H2 2 Fe + 3H2O
c. CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
d. 2Fe  + 3Cl2  2 FeCl3 

	3.0đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ


	Câu 22
	Dẫn 2 khí trên lần lượt vào bình đựng dung dịch Brom. Nếu khí nào làm mất màu dung dịch brom đó là khí C2H4
PTHH: C2H4  + Br2 ---> C2H4Br2

	0,5 đ
0,5 đ

	Câu 23







	

a. [image: ]
[image: ]
 mC  + mH = 2,4 + 0,6 = 3(g) < mA
Vậy trong A gồm 3 nguyên tố C, H và O.
Khối lượng của O có trong A là:
mO = mA – (mC + mH ) = 4,6 – 3 = 1,6 (g)
nO = 1,6 : 16 = 0,1 (mol)
Gọi CTPT của A là Cx HyCz
Ta có: x: y: z = nC : nH ; nO = 0,2: 0,6: 0,1= 2: 6: 1
=> Công thức đơn giản nhất của A là: (C2H6O)n
Ta có dA/H2 = 23 MA = 46 
=> (C2H6O)n = 46 => n= 1
Vậy CTPT của A là C2H6O
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C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ CỦNG CỐ.
     - GV: Thu bài và nhận xét giờ làm bài của học sinh.
D.HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HS VỀ NHÀ .
- Ôn lại kiến thức để tiết sau chữa bài kiểm tra.
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Ngày dạy : 07/2/2023
Tiết 41: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
I. MỤC  TIÊU 
1.Kiến thức     
 - Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:
 	- Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao.
 	- Nhiệt phân muối NaHCO3.
	- Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.
- Viết tường trình thí nghiệm.
2. Năng lực:
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Đồ dùng dạy học: 
a. Giáo viên: 
- Hoá chất: C, CuO, NaHCO3, dd Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3, CaCO3, H2O, dd HCl
     - Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút, quẹt diêm, đũa thuỷ tinh
b.Học sinh : 
- Mẫu bài thu hoạch
BÀI THU HOẠCH SỐ:……..
	STT
	Tên thí nghiệm
	Hóa chất,dụng cụ
	Tiến hành
	Hiện tượng
	Kết quả thí nghiệm
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	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	



III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu 
a. Mục tiêu:
Tạo sự hứng thú học tập cho HS thông qua thí nghiệm vui có liên quan đến bài học: Tính chất hóa học của muối các bonat, thuốc muối trong dạ dày. 
b. Nội dung: Kiến thức hóa học về cacbon và silic: Video thí nghiệm : Thổi bóng bằng sô đa với dấm. 
c. Nội dung : câu trả lời của học sinh thông qua nhiệm vụ học tập giáo viên giao
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV chiếu một đoạn clip về thí nghiệm vui tính chất của sô đa phản ứng với dấm cho HS quan sát 
GV đạt câu hỏi 
Tại sao khi thổi bóng bằng sô đa với dấm lại thổi được bóng? 
Chất nào được sinh ra giữa dấm với sô đa? 
Công thức hóa học của sô đa là? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.




HS viết bài tập vào vở


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Hướng dẫn thực hành 
a. Mục tiêu:
Kiểm tra sự chuẩn bị bản tường trình của học sinh ở nhà. 
Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả
b. Nội dung: Đàm thoại – Thí nghiệm thực hành
c. Sản phẩm: HS tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm, sử dụng dụng cụ và hóa chất, tiến hành thí nghiệm an toàn
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
- Giới thiệu các thí nghiệm có trong bài thực hành và các dụng cụ, hoá chất cần thiết trong bài thực hành.
- GV: Hướng dẫn lần lượt từng thí nghiệm thông qua các thao tác mẫu.
- GV: Nêu một số lưu ý trong quá trình làm thực hành để đạt kết quả chính xác và an toàn hơn.
	Hoạt động của trò
- HS: Theo dõi và lắng nghe.
-HS: Theo dõi các thao tác thí nghiệm của GV, ghi nhớ các thao tác thí nghiệm chuẩn bị cho việc thực hành của mình.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ, tránh gây tai nạn trong quá trình làm thí nghiệm.


Hoạt động 2.2 Thực hành
a. Mục tiêu: Thực hành các tính chất hoá học của phi kim.
b. Nội dung: Thảo luận nhóm, thí nghiệm thực hành, trực quan
c. Sản phẩm:học sinh biết quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết các PTHH các thí nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức HS thực hành theo nhóm, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu thí nghiệm
TN 1: Các bon tác dụng với CuO 
Nguyên liệu? 
Cách tiến hành như thế nào? 
Dự đoán sản phẩm ? 
Phương trình hóa học? 
TN 2: Nhiệt phân muối NaHCO3
Nguyên liệu? 
Cách tiến hành như thế nào? 
Dự đoán sản phẩm ? 
Phương trình hóa học? 
TN 3: Nhận biết muối CaCO3, Na2CO3 và muối NaCl
Nêu cách nhận biết các muối trên? 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 


HS nhận nhiệm vụ học tập














Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.




HS viết bài tập vào vở


Tiểu kết: 
- Tác dụng của C với CuO

2CuO   + C  2Cu + CO2
- Nhiệt phân muối NaHCO3

2NaHCO3   Na2CO3  + CO2  + H2O
- Nhận biết muối CaCO3, Na2CO3 và muối NaCl
Hòa tan vào nước: có CaCO3 không tan 
Dùng dung dịch HCl cho vào thấy Na2CO3 tan
Na2CO3  + 2HCl   2NaCl  + CO2  + H2O
Còn lại là NaCl
Hoạt động 3. Hoàn thành bài tường trình 
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp
c. Sản phẩm: Bài tường trình
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phát triển năng lực: Sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.
	Hoạt động của thầy 
- GV: Yêu cầu các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng, viết PTHH cho mỗi thí nghiệm vừa làm.
-GV: Cho HS hoàn thành bài tường trình thí nghiệm.
	Hoạt động của trò 
- HS: Đại diện các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng và viết PTHH các TN.
Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS: Hoàn thành bài tường trình thí nghiệm  theo mẫu đã chuẩn bị sẵn.


Hoạt động 4: Công việc cuối buổi
a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.
b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp
c. Sản phẩm:rèn học sinh giáo tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoàn thành các công việc cuối buổi thực hành.
	Hoạt động của thầy 
- GV: Yêu cầu HS các nhóm thu dọn dụng cụ, hóa chất dư trả lại cho GV, vệ sinh khu làm việc của nhóm mình cho sạch sẽ.
-GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm mình cho cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.
-GV: Nhận xét và chấm điểm thực hành đối với các nhóm.

	Hoạt động của trò 
- HS: Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và trả dụng cụ cho GV.
-HS: Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến nếu có.
-HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành tiếp theo.


* Hướng dẫn về nhà 
 - Yêu cầu các nhóm hoàn thành bài thu hoạch.
 - Chuẩn bị bài 34: “Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ”.
- Chuẩn bị dụng cụ nước vôi trong, bông, cây nến. Quan sát video thí nghiệm đốt sợ tóc trước ở nhà. 

Ngày dạy: 3/4/2021
Tiết 55. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC
 VÀ AXIT AXETIC
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
Hiểu được mối liên hệ giữa các chất :etilen, ancol etylic,  axit axetic.
- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, ancol etylic và axit axetic, etyl axetat 
- Viết các PTHH minh hoạ cho các mối liên hệ.
- Tính hiệu suất phản ứng este hoá, tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.
2. Năng lực: 
Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
Năng lực riêng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học trong giờ học 
- Năng lực tính toán hóa học tính theo công thức và phương trình hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua kiến thức thực tế môn hóa học.
- Năng lực thực hành làm thí nghiệm hóa học. 
3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Bảng nhóm và bảng phụ. Hệ thống các bài tập hóa học về axit, rượu và mối quan hệ. 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
Hoạt động 1: Phần mở đầu
a. Mục tiêu:
Tạo sự hứng thú học tập cho HS thông qua trò chơi nhắc lại tính chất hóa học của axit axetic, rượu etylic và etilen
b. Nội dung: Kiến thức về tính chất hóa học của axit axetic, rượu etylic và etilen 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua trò chơi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV đưa câu hỏi tổ chức trò chơi “ AI NHANH HƠN”
Câu hỏi: Hãy liệt kê các tính chất hóa học của axit axetic,rượu etylic và etilen
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới. 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu mối quan hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
a. Mục tiêu : 
Củng cố kiến thức hóa học của etile, rượu etylic và axit axetic thông qua mối quan hệ của chúng dựa vào tính chất hóa học của chúng. 
b. Nội dung : Thông qua thảo luận nhóm điền nội dung vào mối quan hệ giữa các chất. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua thảo luận nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu học sinh nhớ lại tính chất hóa hoạc của etilen, rượu etylic và axit axetic. 
Yêu cầu hoàn thiện sơ đồ mối quan hệ thông qua phiếu học tập số 1 và yêu cầu viết PTHH. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 

HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao




Tổ chức thảo luận nhóm 8 để hoàn thành phiếu học tập số 1



Đại diện nhóm báo cáo kết quả và cả lớp cùng chia sẻ, bổ sung



Các nhóm đánh giá lẫn nhau



 (
Etyl axetat
) (
Axit axetic
) (
Rượu 
etilic
) (
Etilen
)                                                                O2                          + rượu etylic
                                                            Men dấm                     H2SO4đ,t0

C2H4  + H2O      axit        C2H5OH
C2H5OH     + O2       Men dấm    CH3COOH  + H2O
                                           H2SO4đ, t0
CH3COOH + C2H5OH                             CH3COOC2H5   + H2O

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức.
Hoạt động 2.1. Hoàn thành các bài tập
a. Mục tiêu. Dựa vào kiến thức của etilen, rượu etylic, axit axetic để hoàn thành phần bài tập vận dungjtrong SGK. 
b. Nội dung. Kiến thức về etilen, rượu etylic và axit axetic mối quan hệ giữa chúng. 
c. Sản phẩm. Câu trả lời của học sinh thông qua hoạt động nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện. 
	Hoạt động của thầy 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận tìm hiểu phương pháp và cách làm bài tập số 1 số 3,4 trong SGK 
GV lưu ý chú ý đến hướng dẫn của bài. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện để hoàn thành trò chơi
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
Và thu kết quả của HS nào nhanh nhất cho thông báo và HS khác bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh

	Hoạt động của trò 
	
HS tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao

Đọc kĩ nội dung câu hỏi bài tập GV giao 


HS thảo luận tìm câu trả lời hoàn thành bài tập 



Các nhóm báo cáo kết quả nội dung bài tập số 1, 3,4


HS nhận xét và bổ sung kết quả. 


Bài 1: 
a. C2H4  + H2O     axit   C2H5OH
C2H5OH     + O2       Men dấm    CH3COOH  + H2O
                                  H2SO4đ, t0
CH3COOH + C2H5OH                CH3COOC2H5   + H2O
b. CH2 = CH2 + Br2          CH2Br - CH2Br
n CH2 = CH2      t, p, xt        (- CH2- CH2 - )n
Bài tập 3  
A:  C2H6O      cấu tạo  CH3- CH2 - OH 
 B: C2H4         cấu tạo    CH2 = CH2 
 C:  C2H4O2  cấu tạo       CH3COOH
Bài tập 4: nCO2 = 44 : 44 = 1mol
Khối lượng C có trong 23g chất hữu cơ A là : 1.12= 12g
nH2O = 27/18 = 1,5g
m của H trong 23g chất Alà 1,5 . 2 = 3g
m O trong 23g chất A là: 23 - ( 12+ 3) = 8g
a. Vậy trong A có C, H, O
x, y, z là số nguyên dương 
Theo bài ra ta có:
                  12      3         8
x : y : z =         :         :          =  2 : 6: 1
                  12       1        16
Vì MA = 46 nên CTPT của A là : C2H6O

Hoạt động 3: Luyện tập:
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức mối quan hệ giữa các chất và tính chất của các chất. 
b. Nội dung. Mối quan hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic. 
Thông qua bài tập trắc nghiệm.
Câu 1: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là
A. CH3 – CH2 – OH.        B. CH3 – O – CH3.
C. CH3 – CH3 = O.           D. CH3 – OH – CH2.
Câu 2: Các chất đều phản ứng được với Na và K là
A. etilen, benzen.          B. rượu etylic, axit axetic. 
C. benzen, axit axetic.  D. rượu etylic, benzen. 
Câu 3: Rượu etylic và axit axetic có công thức phân tử lần lượt là
A. C2H4O, C2H6O2.               B. C3H6O, C2H4O2.
C. C3H6O, C3H4O2.              D. C2H6O, C2H4O2.
Câu 4: Để phân biệt rượu etylic và axit axetic có thể dùng chất nào sau đây?
A. kim loại Na.          B. dung dịch NaOH. 
C. dung dịch NaCl.    D. dung dịch Na2CO3.
Câu 5: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y và Z. Biết:
– Chất X và Y tác dụng với K.
– Chất Z không tan trong nước.
– Chất X phản ứng được với Na2CO3.
Vậy X, Y, Z lần lượt có công thức phân tử là
A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.                B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.
C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.                D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.
Câu 7: Cho 5 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tham gia phản ứng vừa đủ với 4,83 gam K2CO3. Thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là
A. CH3COOH (58%), C2H5OH (42%). B. CH3COOH (84%), C2H5OH (16%).
C. CH3COOH (42%), C2H5OH (58%).  D. CH3COOH (16%), C2H5OH (84%).
Câu 8: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với rượu etylic dư tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là
A. 72,5%. B. 62,5 %. C. 56,2%. D. 65,2 %. 
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố: C, H, O thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của Y là
A. C2H6O.   B. C3H8O.      C. C2H4O2.    D. C4H10O.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh luyện tập, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

	Hoạt động của thầy
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên đưa ra câu hỏi trắc nghiệm dựa trên trò chơi ngôi sao may mắn bằng cách mở các ngôi sao để trả lời câu hỏi và tương ứng với mỗi câu hỏi đúng được 10 điểm 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
	Hoạt độngcủa trò

HS nhận nhiệm vụ học tập





Các nhóm tiến hành thảo luận
Hoàn thành sơ đồ câm


- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày




Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.


HS viết bài tập vào vở


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
   Vận dụng các kiến thức về axit axetic giải quyết các vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung:Tìm hiểu về quá trình sản xuất giấm từ nguyên liệu là gạo, ngô. 
c. Sản phẩm: Vẽ được sơ đồ sản xuất giấm
d. Tổ chức thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ quá trình sản xuất giấm từ nguyên liệu là gạo, ngô. 
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành
GV theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm chưa thực hiện được yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
* Hướng dẫn về nhà: Học thật kĩ tính chất của các chất và đặc biệt mối quan hệ giữa các chất 
 Làm bài tập số 5  ( 144 ) Tìm hieur kĩ hơn về quá trình lên men giấm. 

Phiếu học tập số 1: 
Hoàn thành sơ đồ và viết PTHH
 (
Rượu etylic
) (
Etilen
)                                                              O2                           + rượu etylic
                                                         Men dấm                        H2SO4đ,t0
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1         Ngày d ? y : 17 / 01/2023   Ti ? t 38:    SILIC. CÔNG NGHI ? P SILICAT   I. M ? C TIÊU    1.  Ki ? n  th ? c   -   Silic là phi kim ho ? t đ ? ng y ? u (tác d ? ng đư ? c v ? i oxi, không ph ? n  ? ng tr ? c ti ? p v ? i hiđro), SiO 2   là m ? t oxit axit (tác d ? ng v ? i ki ? m, mu ? i  cacbonat kim lo ? i ki ? m  ?  nhi ? t   đ ?  cao).    -   M ? t s ?   ? ng d ? ng quan tr ? ng c ? a silic, silic đioxit và mu ? i silicat.   -   Sơ lư ? c v ?  thành ph ? n và các công đo ? n chính s ? n xu ? t thu ?  tinh, đ ?   g ? m, xi măng.         -   Đ ? c và tóm t ? t đư ? c thông tin v ?  Si, SiO 2 , mu ? i silicat, s ? n xu ? t thu ?   tinh, đ ?  g ? m,   xi măng.   -   Vi ? t đư ? c các phương tr ình hoá h ? c minh ho ?  cho tính ch ? t c ? a Si, SiO 2 ,  mu ? i silicat.   N ăng l ? c       Phát tri ? n các năng l ? c chung và năng l ? c chuyên bi ? t  

Năng l ? c chung  Năng l ? c riêng bi ? t  

-   Năng l ? c phát hi ? n v ? n đ ?   -   Năng l ? c giao ti ? p   -   Năng l ? c h ? p tác   -   Năng l ? c t ?  h ? c    -   Năng l ? c s ?  d ? ng ngôn ng ?  hóa h ? c   -   Năng l ? c th ? c hành hóa h ? c   -   Năng l ? c tính toán   -   Năng l ? c v ? n d ? ng ki ? n th ? c hóa h ? c vào  cu ? c s ? ng   -   Năng l ? c gi ? i quy ? t v ? n đ ?  thông qua môn  hóa h ? c.  

Ph ? m   ch ? t   G iúp h ? c sinh rèn luy ? n b ? n thân phát tri ? n các ph ? m ch ? t t ? t đ ? p:  yêu nư ? c, nhân ái, ch ăm ch ? , trung th ? c, trách nhi ? m, yêu thích b ?  môn   II.  THI ? T B ?   D ? Y H ? C VÀ H ? C LI ? U   1. Giáo viên             -   Các m ? u v ? t: đ ?  g ? m, s ? , thu ?  tinh, xi măng, đ ? t sét, cát tr ? ng.   -   Tranh  ? nh: S ? n xu ? t   đ ?  g ? m, x ? , thu ?  tinh, xi măng.   2. H ? c sinh :   Tìm hi ? u n ? i dung bài h ? c trư ? c khi lên l ? p   III. TI ? N TRÌNH D ? Y H ? C    

